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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024


Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu, ý kiến góp ý của 
cơ quan, tổ chức về dự thảo chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Thống kê ngày 23/11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (sau đây viết gọn là dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định đã được trưng cầu ý kiến góp ý của các bộ, ngành theo Công văn số 460/BKHĐT-TCTK ngày 17/01/2024 và được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tính đến ngày 30/3/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức sau:

- 33/36 cơ quan (bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; Ban Tổ chức Trung ương Đảng) tham gia ý kiến góp ý, trong đó:

+ 14 bộ, ngành nhất trí với dự thảo.
+ 19 bộ, ngành tham gia ý kiến góp ý dự thảo.

- 63/63 địa phương tham gia ý kiến góp ý, trong đó:

+ 46 địa phương nhất trí với dự thảo.

+ 17 địa phương có ý kiến góp ý dự thảo.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:

I. BỘ, NGÀNH GÓP Ý KIẾN
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu
	Giải trình, làm rõ

	1
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Danh mục biểu mẫu báo cáo

Biểu số 001.N/BCB-TNMT, 002.N/BCB-TNMT, 003.N/BCB-TNMT: Đề nghị sửa ngày nhận báo cáo “Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo” thành “Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo. Đối với các năm thực hiện kiểm kê đất đai (có số cuối cùng của năm là các số 4, 9 thời hạn báo cáo: Ngày 30 tháng 9 năm sau năm báo cáo”.
	×
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Danh mục biểu mẫu báo cáo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo 

	
	
	1.2. Biểu mẫu báo cáo

Biểu số 001.N/BCB-TNMT, 002.N/BCB-TNMT, 003.N/BCB-TNMT: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các chỉ tiêu về loại đất; đối tượng quản lý, sử dụng đất bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024.
	×
	1.2. Biểu mẫu báo cáo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và rà soát dự thảo theo Luật Đất đai năm 2024.

	2
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo
a) Biểu số 001.N/BCB-GDĐT, 002.N/BCB-GDĐT, 003.N/BCB-GDĐT; 006.N/BCB-GDĐT: Đề nghị điều chỉnh một số nội dung khái niệm các chỉ tiêu đảm bảo thống nhất với các văn bản liên quan và trong toàn bộ dự thảo (như học sinh dân tộc thiểu số, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, trường chuyên biệt dành cho trẻ em bị khuyết tật, lớp của các cấp học thống nhất cách viết chữ số, phòng học kiên cố…). (Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung đã góp ý, sửa trực tiếp vào Dự thảo kèm theo).
	×
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo


	
	
	b) Biểu số 004.N/BCB-GDĐT: 

(i) Đề nghị bổ sung thêm biểu 004a.N/BCB-TK “Dân số độ tuổi đi học phổ thông” do Tổng cục thống kê cung cấp.
	
	b) Biểu số 004.N/BCB-GDĐT
(i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1503 - Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông. Tuy nhiên, số liệu “Dân số trong độ tuổi đi học” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện. Vì vậy, hằng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ phối hợp cung cấp số liệu để Quý Bộ phục vụ báo cáo.

	
	
	(ii) Đề nghị ghép “Tỷ lệ học sinh đi học chung” và “Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi” thành 01 biểu báo cáo.
	×
	(ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	c) Biểu số 005.N/BCB-GDĐT: Đề nghị sửa thời điểm báo cáo là 30/8, là thời điểm đã có kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông của năm học báo cáo, thay cho thời điểm 30/9 là thuộc năm học sau.
	×
	c) Biểu số 005.N/BCB-GDĐT:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	d) Biểu 001.Q/BCB-VĐTC; 002.Q/BCB-VĐTC; 003.Q/BCB-VĐTC: Đề nghị không yêu cầu bộ, ngành báo cáo các biểu mẫu này, lý do: theo quy định của Luật Đầu tư công, Điều 51 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ, “Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý. Định kỳ theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư công, Điều 45 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì bộ, cơ quan trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính (báo cáo bản giấy và báo cáo trên hệ thống. Như vậy, Chế độ báo cáo, thông tin theo Luật Đầu tư công là rất đầy đủ, cụ thể.  
	
	d) Biểu 001.Q/BCB-VĐTC; 002.Q/BCB-VĐTC; 003.Q/BCB-VĐTC: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau:
- Đây là các biểu mẫu bộ, ngành cung cấp thông tin phục vụ Tổng cục Thống kê biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và được công bố theo (Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) theo các mức độ của số liệu thống kê theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP.

- Vế ý kiến đề xuất lấy số liệu từ các báo cáo đã ban hành theo quy định của Luật Đầu tư công, Điều 51 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ, “Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý. Định kỳ theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư công, Điều 45 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì bộ, cơ quan trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính (báo cáo bản giấy và báo cáo trên hệ thống.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Số liệu báo cáo thu thập thông tin từ các biểu mẫu này là số liệu vốn đầu tư thực tế phát sinh trong kỳ báo cáo, không phải số liệu vốn đầu tư giải ngân hiện bộ, ngành đang báo cáo.

	3
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo

a) Góp ý chung

Biểu mẫu báo cáo được dự thảo dựa theo mẫu báo cáo bằng bản giấy, đề nghị xem xét khi thực hiện trên môi trường số thì cần có sự thay đổi cho phù hợp, giảm khâu trung gian, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thu thập, cung cấp, sử dụng số liệu.

	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Đây là các biểu mẫu bộ, ngành báo cáo Tổng cục Thống kê biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP (theo đúng các phân tổ, kỳ công bố). Tuy nhiên, khi ứng dụng công nghệ thông tin sẽ bảo đảm thuận tiện cho bộ, ngành thực hiện báo cáo.

	
	
	b) Biểu số 001.Q/BCB-TTTT, 002.N/BCB-TTTT
(i) Biểu mẫu báo cáo khá phức tạp:

- Báo cáo ước tính khi chưa kết thúc kỳ báo cáo; phân tổ vừa theo loại hình dịch vụ, vừa theo loại hình kinh tế, vừa theo địa bàn hành chính cấp tỉnh.

- Để phân tổ theo loại hình kinh tế thì cần truy cập thông tin từ thông tin Đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo phân loại doanh nghiệp đang thuộc loại hình nào cho đúng.

- Để phân tổ theo tỉnh, thành phố thì doanh nghiệp bưu chính cũng phải báo cáo số liệu doanh thu phát sinh theo từng địa bàn tỉnh, thành phô.

- Trường hợp doanh nghiệp không thể báo cáo được theo địa bàn (đây là một thực tế) thì cơ quan Thống kê phải ước số liệu theo địa bàn. Trong khi Sở cứ ước số liệu doanh thu theo địa bàn nhìn chung là khó thuyết phục.

(ii) Chỉ áp dụng khi đã có hệ thống công nghệ hỗ trợ.

(iii) Lược bỏ phần phân tổ (doanh thu) theo địa bàn ở kỳ báo cáo quý (chỉ áp dụng phân tổ này ở kỳ báo cáo năm).
	
	b) Biểu số 001.Q/BCB-TTTT, 002.N/BCB-TTTT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Đây là các biểu mẫu bộ, ngành cung cấp thông tin phục vụ Tổng cục Thống kê biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và được công bố theo (Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) theo các mức độ của số liệu thống kê theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP  (các phân tổ, kỳ báo cáo bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP).

	
	
	c) Biểu số 003.Q/BCB-TTTT, 004.N/BCB-TTTT
- Theo quy định của Luật Viễn thông và văn bản hướng dẫn hiện hành (khoản 2 Điều 3 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng): Dịch vụ Internet là một loại dịch vụ viễn thông. Doanh thu dịch vụ viễn thông sẽ bao gồm trong đó doanh thu dịch vụ Internet. Đề nghị xem xét phân tổ đối với chỉ tiêu “Doanh thu dịch vụ viễn thông” tại biểu mẫu cho phù hợp.

- Đơn vị tính: Đề nghị xem xét là tỷ đồng (để đồng bộ với quy định báo cáo chỉ tiêu này đang áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông).
	×
	c) Biểu số 003.Q/BCB-TTTT, 004.N/BCB-TTTT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	d) Biểu số 005.H/BCB-TTTT
Đề nghị xem xét bổ sung ghi chú đối với số liệu báo cáo về kênh thuê riêng: Là số lượng thuê bao, không phải là số lượng theo quy đổi thành tốc độ 256Kbps.
	×
	d) Biểu số 005.H/BCB-TTTT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	đ) Biểu số 007.H/BCB-TTTT
Chỉ tiêu này thống kê số liệu tính đến cuối kỳ báo cáo (không phải cộng dồn từ đầu năm đến kỳ báo cáo như các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng cuộc gọi). Do đó, đề nghị xem xét lược bỏ cột 2 “Cộng dồn từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo”.
	×
	đ) Biểu số 007.H/BCB-TTTT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	e) Biểu số 008.N/BCB-TTTT
Đề nghị xem xét lược bỏ biểu này do hiện nay tỷ lệ phủ sóng của Việt Nam đã đạt mức cao, ngang với các nước có thu nhập cao, do đó số liệu hầu như sẽ không thay đổi giữa các kỳ báo cáo.
	
	e) Biểu số 008.N/BCB-TTTT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Biểu số 008.N/BCB-TTTT thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1314 - Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động   và đã được quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP do đó, đề nghị báo cáo theo đúng quy định.

	
	
	g) Biểu số 011.N/BCB-TTTT
Đề nghị xem xét sửa tên biểu “Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến” thành “Tỷ lệ nguời dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến” và hoàn thiện lại biểu mẫu, hướng dẫn ghi biểu cho phù hợp với tên điều chỉnh. Lý do: thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến thường là những người đã có quyền công dân (từ 18 tuổi trở lên).
	
	g) Biểu số 011.N/BCB-TTTT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Biểu số 011.N/BCB-TTTT thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1318 - Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đã được quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP do đó, tên biểu mẫu theo đúng tên chỉ tiêu thống kê quốc gia đã quy định và nhóm tuổi theo đúng biếu THH-03 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông tư số 04/TT-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông).

	4
	Bộ Y tế
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo

a) Rà soát các biểu mẫu theo đúng chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021.


	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia theo đúng quy định của  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021 và đã được quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP. 

	
	
	b) Biểu số 001.N/BCB-YT: Bác sỹ, Số giường bệnh thuộc phân tổ ngoài công lập chỉ báo cáo khi có Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập.
	
	b) Biểu số 001.N/BCB-YT:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: nội dung này đã quy định tại mục “3. Nguồn số liệu”.

	
	
	c) Biểu số 003.N/BCB-YT:

(i) Sửa tên biểu “Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng” thành “Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi”.

(ii) Sửa tên cột 1 “Cân nặng theo tuổi” thành “Thể nhẹ cân”; cột 2 “Chiều cao theo tuổi” thành “Thể thấp còi”; cột 3 “Cân nặng theo chiều cao” thành “Thể gầy còm”.

(iii) Điều chỉnh lại nhóm tuổi sau: “<12 tháng” thành “0-<6 tháng” và “6-<12 tháng”.

(iv) Điều chỉnh lại khái niệm, phương pháp tính theo các tiêu chuẩn của Quần thể tham khảo WHO 2006.
	
	c) Biểu số 003.N/BCB-YT:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau:
(i) Giữ nguyên tên biểu mẫu theo tên chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1607 - Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng.

(ii), (iii) và (iv): Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	d) Biểu số 005.N/BCB-YT: Đề nghị sửa khái niệm “Khám bệnh, chữa bệnh từ xa là hình thức khám bệnh, chữa bệnh không trực tiếp tiếp xúc giữa người hành nghề và người bệnh mà việc khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện thông qua thiết bị, công nghệ thông tin” thành “Khám bệnh, chữa bệnh từ xa là hình thức khám bệnh, chữa bệnh không trực tiếp tiếp xúc giữa người hành nghề và người bệnh mà việc khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện thông qua thiết bị y tế, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để trao đổi thông tin hợp lệ nhằm chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa bệnh tật và chấn thương, hỗ trợ phân tích, nghiên cứu, đánh giá, đào tạo”.
	×
	d) Biểu số 005.N/BCB-YT:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	5
	Bộ Nội vụ
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục 1: Đề nghị đơn vị soạn thảo thống nhất 02 biểu: Biểu số 004.5N/BCB-NV và Biểu số 005.5N/BCB-NV thành 01 biểu với tên gọi “Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập”.

Lý do: Biểu 005.5N/BCB-NV trùng với nội dung của Biểu 004.5N/BCB-NV của Dự thảo và 02 biểu báo cáo trên đều là kết quả từ Cuộc điều tra thống kê cơ sở hành chính, sự nghiệp do Bộ Nội vụ thực hiện. 

	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục 1:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau:
- Biểu số 004.5N/BCB-NV: Thu thập thông tin về “Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp”.

- Biểu 005.5N/BCB-NV: Thu thập thông tin về “Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp” theo các phân tổ chi tiết “giới tính, nhóm tuổi, trình độ học vấn”.

Do đó, tách thành 02 biểu để tổng hợp thông tin theo các phân tổ chi tiết.



	
	
	2. Dự thảo Báo cáo Tổng kết
Phần II: Một số khó khăn, vướng mắc, bất cập: Về nội dung của Bộ Nội vụ (tại trang 18), đề nghị sửa thành “Bộ Nội vụ: Phần mềm gửi báo cáo thống kê cấp quốc gia do Tổng cục Thống kê chủ trì, tổng hợp chưa hoàn thiện để áp dụng thống nhất” hoặc bỏ nội dung khó khăn, vướng mắc, bất cập này đối với Bộ Nội vụ.
	×
	2. Dự thảo Báo cáo Tổng kết
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo


	6
	Bộ Tư pháp
	1. Về sự cần thiết ban hành Nghị định

Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 giao bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn (điểm c mục 2). Tại nghị quyết giao xây dựng nghị định theo thủ tục rút gọn nhưng đến nay cơ quan chủ trì soạn thảo mới gửi hồ sơ xin ý kiến. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ lý do để cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

	
	1. Về sự cần thiết ban hành Nghị định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và giải trình làm rõ như sau: 
- Theo kế hoạch Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia để thay thế Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (thời gian trình quý I/2023), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện như sau:

+ Dự thảo đã được xây dựng và Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ.
+ Ngày 09/4/2023 đã trình Chính phủ (Tờ trình số 2709/TTr-BKHĐT).
+ Ngày 30/6/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4834/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến Thành viên Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 5919/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023).
+ Ngày 26/8/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6623/VPCP-KTTH về việc thay đổi thời gian phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm. Do đó, Hồ sơ trình Chính phủ đang tạm dừng để rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023 (dự thảo Nghị định trình Chính phủ sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 được ban hành trong quý I năm 2024). Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp của dự thảo Nghị định với Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ kế hoạch xây dưng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 (Kế hoạch trình Chính vào tháng 6/2024). Tuy nhiên, Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 mới được ban hành ngày 07/6/2024 (Nghị định số 62/2024/NĐ-CP), đây là cơ sở pháp lý để Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị định. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định tháng 9/2024 (Công văn số 4640/BKHĐT-TCTK ngày 17/6/2025).

	
	
	2. Về dự thảo Nghị định
2.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 dự thảo Nghị định)
Phạm vi của dự thảo nghị định điều chỉnh cả thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) (Điều 1). Trong khi đó, Luật Thống kê quy định Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia được thực hiện để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (khoản 1 Điều 41) và nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quy định phạm vi điều chỉnh nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) (khoản 1 Điều 1). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ nội dung mở rộng phạm vi điều chỉnh này để cung cấp thông tin cho cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định.
	
	2. Về dự thảo Nghị định
2.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 dự thảo Nghị định)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và giải trình làm rõ như sau: 
Thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) từ nhiều nguồn thông tin (Điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và sử dung dữ liệu hành chính) và từ nhiều đơn vị khác nhau (bộ, ngành, đơn vị điều tra, tập đoàn, Tổng công ty,…), do đó, nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quy định phạm vi điều chỉnh nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) thu thập các thông tin thống kê từ các Tập đoàn, Tổng công ty, Ủy ban   để phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP, vì vậy, các thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP từ các bộ, ngành sẽ được thu thập từ Chế độ báo cáo thống kê quốc gia (nội dung này đã được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định: “Bộ, ngành cung cấp thông tin phục vụ biên soạn GDP, GRDP theo quy định của chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia” (nội dung này đã được nêu trong mục Cơ sở pháp lý của Tờ trình Chính phủ). Do đó, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định sẽ có cả thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP).

	
	
	2.2. Nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (Điều 3 dự thảo Nghị định)
Khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị định quy định đơn vị báo cáo là bộ, ngành được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê. Cơ quan trực thuộc bộ, ngành tổng hợp số liệu thuộc lĩnh vực bộ, ngành được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 41 của Luật Thống kê quy định cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê bao gồm cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định đầy đủ để bảo đảm bao quát các đối tượng.
	
	2.2. Nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (Điều 3 dự thảo Nghị định)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Cụm từ “bộ, ngành” đã được quy định gọi tắt tại Điều 2 của Nghị định. Do đó, quy định như dự thảo đã bảo đảm đầy đủ các đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định.

	
	
	2.3. Rà soát, cập nhật dự thảo Nghị định với các văn bản khác có liên quan để bảo đảm tính thống nhất

Liên quan trực tiếp đến nghị định này, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, để bảo đảm sự thống nhất, phù hợp của dự thảo nghị định với Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, cập nhật thông tin và nội dung của này sau khi được ban hành để xây dựng nội dung dự thảo Nghị định.
	×
	2.3. Rà soát, cập nhật dự thảo Nghị định với các văn bản khác có liên quan để bảo đảm tính thống nhất

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp thu rà soát, cập nhật dự thảo Nghị định khi Nghị định sửa đổi Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành. Ngày 07/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát để bảo đảm tính thống nhất.

	
	
	3. Về dự thảo danh mục biểu mẫu báo cáo (Phụ lục I)

Nội dung dự thảo Danh mục biểu mẫu báo cáo có liên quan đến chức năng của các bộ như Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,… Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ nghiên cứu, xác định nội dung để bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong việc sử dụng thuạt ngữ chuyên ngành.
	
	3. Về dự thảo danh mục biểu mẫu báo cáo (Phụ lục I)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 460/BKHĐT-TCTK ngày 17/01/2024 đề nghị bộ, ngành tham gia góp ý kiến dự thảo theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đối với bộ, ngành có ý kiến đối với các biểu mẫu báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xin ý kiến để bộ, ngành góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định này.

	7
	Bộ Quốc phòng
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo
a) Biểu số 001.T/BCB-QP:

(i) Đề nghị sửa tên biểu “Xuất cảnh, nhập cảnh tuyến đường bộ Việt Nam - Trung Quốc” thành “Xuất cảnh, nhập cảnh tuyến cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc”

(ii) Mục B “Xuất cảnh” sửa “Trong đó: Người Việt Nam” thành “chia theo quốc tịch”

(iii) Phụ biểu “Nhân viên, phương tiện và người vùng biên xuất, nhập cảnh”: Đề nghị ghép các dòng thông tin “Đi theo chứng minh thư biên giới; Đi theo thẻ du lịch; Giấy tờ khác” thành “Khác” và đổi tiêu đề cột “Người xuất, nhập cảnh vùng biên (Lượt người)” trước cột “Nhân viên, phương tiện”.

(iv) Bỏ cột mã số 
	×
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo
a) Biểu số 001.T/BCB-QP:

(i); (ii) và (iii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo
(iv) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Các cột mã số để thuận tiện trong việc tổng hợp thông tin. 

	
	
	b) Biểu số 003.T/BCB-QP; 004.T/BCB-QP
(i) Mục B “Xuất cảnh” sửa “Trong đó: Người Việt Nam” thành “chia theo quốc tịch”

(ii) Phụ biểu “Nhân viên, phương tiện và người vùng biên xuất, nhập cảnh”: Đề nghị bổ sung thông tin “Đi theo giấy thông hành; Khác”.

(iii) Đổi tiêu đề cột “Người xuất, nhập cảnh vùng biên (Lượt người)” trước cột “Nhân viên, phương tiện”.

(iv) Bỏ cột mã số 
	×
	b) Biểu số 003.T/BCB-QP
(i); (ii) và (iii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo
(iv) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Các cột mã số để thuận tiện trong việc tổnng hợp thông tin. 

	
	
	c) Biểu số 005.T/BCB-QP
(i) Mục B “Xuất cảnh” sửa “Trong đó: Người Việt Nam” thành “chia theo quốc tịch”.

(ii) Bỏ cột mã số


	×
	c) Biểu số 005.T/BCB-QP
(i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

(ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Các cột mã số để thuận tiện trong việc tổnng hợp thông tin. 

	
	
	d) Phần giải thích, cách ghi biểu của Biểu số 001.T/BCB-QP; 003.T/BCB-QP; 004.T/BCB-QP: Đề nghị sửa “tuyến biên giới” thành “tuyến biên giới đất liền”.
	×
	d) Phần giải thích, cách ghi biểu của Biểu số 001.T/BCB-QP; 003.T/BCB-QP; 004.T/BCB-QP: Đề nghị sửa cụm từ “tuyến biên giới” thành “tuyến biên giới đất liền”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	đ) Phần giải thích, cách ghi biểu của Biểu số 005.T/BCB-QP: Đề nghị sửa “Nội dung, phương pháp tính và nguồn số liệu để tổng hợp và ghi trong biểu và phụ biểu này là căn cứ vào báo cáo thống kê định kỳ về người, phương tiện xuất nhập cảnh theo tuyến đường thuỷ Việt Nam của các Đồn biên phòng cửa khẩu biên giới đường thuỷ theo quy định hiện hành của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (nội dung cụ thể xem Biểu số 001.T/BCB-QP)” thành “Nội dung, phương pháp tính và nguồn số liệu để tổng hợp và ghi trong biểu và phụ biểu này là căn cứ vào báo cáo thống kê định kỳ về người, phương tiện xuất nhập cảnh theo tuyến cửa khẩu cảng của các đơn vị Ban chỉ huy Biên phòng cửa khâu cảng, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng theo quy định hiện hành của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (nội dung cụ thể xem Biểu số 001.T/BCB-QP)”.
	×
	đ) Phần giải thích, cách ghi biểu của Biểu số 005.T/BCB-QP
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.

	8
	Toà án nhân dân tối cao
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo
Đề nghị loại bỏ Biểu số 002.N/BCB-TANDTC (không thuộc trách nhiệm thu thập, cung cấp của Toà án nhân dân tối cao).
	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Biểu số 002.N/BCB-TANDTC thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0112 - Số vụ ly hôn và tuổi ly hôn trung bình, trong đó chỉ tiêu “tuổi ly hôn trung bình” do Toà án nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì thu thập, tổng hợp đã được quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP.

	9
	Ban Tổ chức Trung ương
	1. Tờ trình Chính phủ
Đề nghị cân nhắc biên tập lại nội dung những bất cập, vướng mắc liên quan đến Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ như sau: “Một số chỉ tiêu thống kê trong Biểu số 001.K/BCB-TWĐ về một số ngời tham gia cấp uỷ cần cập nhật các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng,...”.
	
	1. Tờ trình Chính phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Báo cáo Tổng kết chỉ ra một số bất cập, vướng mắc chủ yếu của một số đơn vị thực hiện báo cáo không nên nêu chi tiết, cụ thể theo từng đơn vị báo cáo.

	
	
	2. Dự thảo Nghị định 
Phụ lục I: Đề nghị cân nhắc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương như sau: “Đầu nhiệm kỳ (sau 30 ngày công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương)”.
	×
	2. Dự thảo Nghị định 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	10
	Bộ Tài chính
	1. Tờ trình Chính phủ
Mục 3. Một số thay đổi của dự thảo Nghị định so với Nghị định số 60/2018/NĐ-CP về số lượng biểu báo cáo thống kê Bộ Tài chính sửa từ “báo cáo 26 biểu: Giảm 02 biểu” thành “báo cáo 26 biểu: giảm 01 biểu” vì tại Nghị định số 60/2018/NĐ-CP Bộ Tài chính báo cáo 27 biểu.
	×
	

	
	
	2. Dự thảo Nghị định

a) Khoản 9 Điều 3: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định “báo cáo điện tử phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu” do việc này không khả thi.
Lý do: Nguyên tắc cung cấp số liệu: Nguồn số liệu cung cấp là số liệu báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc số liệu đảm bảo độ tin cậy, có thể sử dụng để nghiên cứu, phân tích, phục vụ công tác quản lý, điều hành của các bộ, ngành và Chính phủ.
	Tiếp thu nội dung “bổ sung phương thức báo cáo điện tử”
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ như sau, vì:

Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia do Chính phủ ban hành để áp dụng cho các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định này. Do đó, về phương thức gửi báo cáo quy định tại Nghị định “Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị hoặc báo cáo điện tử (được ký số của người có thẩm quyền duyệt biểu mẫu báo cáo) để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thống kê quy định Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có nghĩa vụ: Thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê. Quy định như Nghị định để bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản điện tử theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất: Đối với các biểu mẫu báo cáo theo phương thức điện tử bổ sung dòng “Báo cáo bằng phương thức điện tử” được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu thống kê (sau tên biểu báo cáo) và ghi chú: Đối với báo cáo bằng phương thức điện tử chỉ yêu cầu chữ ký số của người có thẩm quyền duyệt biểu mẫu báo cáo thay cho thông tin về người lập biểu, người kiểm tra biểu và Thủ trưởng đơn vị).

	
	
	b) Điều 4 quy định về “Hiệu lực thi hành”: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét quy định lại về thời hạn hiệu lực thi hành của Nghị định là sau 90 ngày kể từ ngày ký” để Bộ Tài chính (TCHQ) có thêm thời gian chuẩn bị.

Cơ quan chủ trì soạn thảo không tiếp thu, vẫn để trống thời hạn có hiệu lực. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị định vẫn đang để quy định “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng ….. năm 2024”.

Bộ Tài chính bảo lưu ý kiến này vì đề xuất của Bộ Tài chính đúng với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 151) và Bộ Tài chính (TCHQ) cần có thời gian chuẩn bị. Theo đó, thời điểm hiệu lực đề nghị tối thiểu sau 90 ngày kể từ ngày ký và thời hạn này phải được nêu rõ trong Tờ trình Chính phủ.
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu tại Công văn số 5919/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sửa cụ thể như sau: Khoản 1 Điều 4 như sau: “Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025”. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cập nhật để bảo đảm theo quy định của Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thời hạn hiệu của Nghị định không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký.

	
	
	3. Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê, biểu mẫu báo cáo thống kê và giải thích biểu mẫu báo cáo
	
	

	
	
	3.1. Phụ lục I. Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê
Đề nghị điều chỉnh kỳ báo cáo đối với các biểu thuộc lĩnh vực ngân sách, kho bạc trong Phụ lục I theo kỳ tháng, 3 tháng (quý I), 6 tháng, 9 tháng, cả năm cho thống nhất tại khoản 7 Điều 3 dự thảo Nghị định, lý do: 

a) Kỳ báo cáo: Theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, hằng tháng, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và các cơ quan có liên quan tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước của tháng và lũy kế đến tháng báo cáo. Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ cung cấp số liệu ngân sách Nhà nước theo kỳ tháng, 3 tháng (quý I), 6 tháng, 9 tháng, cả năm.
	×


	

	
	
	b) Về ngày nhận báo cáo/thời điểm báo cáo:

- Các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách Nhà nước không quy định cụ thể ngày Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, nhưng trong thực tế, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước hằng tháng vào ngày 28-29 của tháng đó, trên cơ sở số liệu thực hiện 25 ngày của tháng để ước tính cho cả tháng. Bộ Tài chính cũng không thực hiện đánh giá lại, báo cáo kết quả thực hiện của tháng sau khi kết thúc tháng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính có thể cung cấp số liệu thực hiện thu ngân sách Nhà nước (theo lĩnh vực, theo sắc thuế) trên cơ sở khai thác thông tin từ hệ thống TABMIS. Đối với số liệu chi ngân sách Nhà nước do phải tổng hợp từ nhiều nguồn khác ngoài hệ thống TABMIS nên không thể tổng hợp, cung cấp số liệu đánh giá lại theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
	Tiếp thu:

- Không báo cáo số liệu đánh giá lại.

- Không báo cáo số liệu thực hiện của tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm cùng kỳ.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đề xuất báo cáo tốc độ phát triển so với cùng kỳ 


	
	
	- Đối với báo cáo kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước cả năm được Bộ Tài chính trình Chính phủ trình trình Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 của năm (số ước tính) và tháng 5 năm sau (số liệu sơ bộ). Do vậy, Bộ Tài chính chỉ có thể cung cấp số liệu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (tháng 6 của năm sau).
	
	- Đối với số liệu ước thực hiện thu, chi NSNN cả năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính báo cáo số liệu tại các thời điểm 03 tháng 7 của năm báo cáo để ước tính GDP cả năm phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách năm sau (theo Chỉ thị hằng năm của Thủ tướng Chính phủ).

	
	
	- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và điều chỉnh nội dung dự thảo Nghị định và phụ lục đính kèm cho phù hợp. Bộ Tài chính thống nhất danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê, gồm 06 biểu:

+ Biểu số 001.H/BCB-TC “Tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước”;

+ Biểu số 002.H/BCB-TC “Thu ngân sách Nhà nước theo sắc thuế”;

+ Biểu số 003.H/BCB-TC “Tình hình thực hiện chi ngân sách Nhà nước” với kỳ báo cáo “Tháng, quý, năm”;

+ Biểu số 004.N/BCB-TC “Tình hình cân đối ngân sách Nhà nước” với kỳ báo cáo “Năm”;

+ Biểu số 005.N/BCB-TC “Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu” với kỳ báo cáo “Năm”;

+ Biểu số 006.N/BCB-TC “Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi” với kỳ báo cáo “Năm”.
	
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ nguyên danh mục biểu mẫu báo cáo, vì: danh mục các biểu báo cáo và nội dung biểu báo cáo để bảo đảm nguồn thông tin thực hiện biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và biên soạn số liệu GDP. Ngoài nội dung 06 biểu như Bộ Tài chính đã nêu. Đối với: 

+ Biểu 007.N/BCB-TC “Chi thường xuyên ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực chi”: được thiết kế để thu thập thông tin phục vụ biên soạn giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm cả năm theo các ngành kinh tế có sử dụng ngân sách Nhà nước. Các nội dung trong biểu này đã được Bộ Tài chính cung cấp cho Tổng cục Thống kê hằng năm dưới hình thức Công văn đề nghị cung cấp.

+ Biểu 008.H/BCB-TC “Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu chia theo địa phương”: được thiết kế để tính chỉ tiêu thuế sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Số liệu thuế xuất, nhập khẩu tổng hợp từ báo cáo thu NSNN trên địa bàn tỉnh theo biểu mẫu của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP chưa đáp ứng được việc tính toán số liệu về thuế xuất, nhập khẩu trên địa bàn. Lý do: hiện nay cơ quan Hải quan chỉ có 33 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, các Chi cục hải quan cửa khẩu và Đội kiểm soát Hải quan. Phần lớn thuế xuất, nhập khẩu được kê khai tại địa bàn của các tỉnh có Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, các Chi cục hải quan cửa khẩu và Đội kiểm soát hải quan. Do đó, để đảm bảo nguồn thông tin tính toán GRDP và thuế sản phẩm cần tách chi tiết thuế xuất, nhập khẩu theo mã số thuế trên địa bàn để phân bổ thuế xuất, nhập khẩu về các tỉnh, thành phố.

	
	
	c) Đối với ý kiến: “Bộ Tài chính đề xuất tại Phụ lục I - Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê kèm Nghị định bổ sung thêm cột "Phương thức gửi báo cáo", trong đó đối với các biểu mẫu của Bộ Tài chính (TCHQ) đề nghị nêu rõ phương thức gửi báo cáo là phương thức điện tử.

Cơ quan chủ trì soạn thảo không tiếp thu ý kiến trên, không đưa ra giải trình, làm rõ việc không tiếp thu. 

Bộ Tài chính bảo lưu ý kiến này vì từ trước đến nay Bộ Tài chính (TCHQ) đều gửi báo cáo theo phương thức điện tử. Bên cạnh đó, tại Điều 9 của Dự thảo Nghị định quy định các bộ, ngành được chọn gửi báo cáo thống kê bằng văn bản (bản giấy) hoặc báo cáo điện tử (được ký số). Bộ Tài chính (TCHQ) chọn báo cáo theo phương thức điện tử.
	Tiếp thu bổ sung phương thức báo cáo điện tử
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có giải trình tại Công văn số 5919/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tiếp tục làm rõ như sau:

Theo khoản 9 Điều 3 của Nghị định này đã quy định “Bộ, ngành gửi báo cáo thống kê bằng văn bản (bản giấy) hoặc báo cáo điện tử” do đó, Bộ ngành gửi báo cáo thống kê bằng 1 trong 2 hình thức để các đơn vị thực hiện.

	
	
	3.2. Phụ lục II. Biểu mẫu báo cáo thống kê và giải thích biểu mẫu báo cáo
	
	

	
	
	a) Biểu số 001.H/BCB-TC; 002.H/BCB-TC

- Bộ Tài chính đề nghị như sau:

+ Báo cáo tháng: trong vòng 05 ngày kể từ ngày kết thúc tháng;

+ Báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng: trong vòng 05 ngày kể từ ngày kết thúc quý;

+ Báo cáo thực hiện thu ngân sách Nhà nước lũy kế đến 31/12: trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc năm;

+ Báo cáo năm: trong vòng 10 ngày kể từ ngày Chính phủ trình Quốc hội (vào kỳ họp tháng 10 năm hiện hành - ước thực hiện lần 1 và kỳ họp tháng 5 năm sau - ước thực hiện lần 2); Số liệu quyết toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước. 

+ Báo cáo tháng, Quý I, 6 tháng, 9 tháng của năm hiện hành, không quy định việc cập nhật số liệu tháng, quý trước và số liệu cùng kỳ năm trước năm báo cáo.

Lý do:

+ Phạm vi và nguồn dữ liệu: Dữ liệu thực hiện thu ngân sách Nhà nước và thu ngân sách Nhà nước theo sắc thuế là dữ liệu thực hiện đến hết tháng, quý, năm. Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ thực hiện kết xuất dữ liệu thu ngân sách Nhà nước từ hệ thống TABMIS và báo cáo theo quy định. Số liệu kết xuất từ hệ thống TABMIS cơ bản theo thời gian thực, không có thay đổi so lần báo cáo trước, trừ số liệu ngân sách Nhà nước cả năm (liên quan đến kỳ chỉnh lý quyết toán). Do đó, chỉ báo cáo tháng, Quý I, 6 tháng, 9 tháng của năm hiện hành để đảm bảo tính thống nhất dữ liệu và giảm thủ tục hành chính (giảm tần suất báo cáo).

+ Về ngày nhận báo cáo: Dữ liệu thu được kết xuất từ hệ thống TABMIS, cần thời gian để tổng hợp số liệu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy đề nghị rà soát, sửa lại thời điểm báo cáo cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi.
	- Tiếp thu, (Báo cáo năm chính thức: Số liệu quyết toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước).

- Tiếp thu (không báo cáo số liệu đánh giá lại).
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình: Trong Công văn dự thảo chế độ báo cáo thống kê quốc gia xin ý kiến góp ý Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thời gian báo cáo là ngày 01 của của tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm kể từ ngày kết thúc tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Tuy nhiên để bảo đảm nguồn thông tin và thời gian biên soạn, công bố số liệu GDP và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm, trên cơ sở rà soát quy trình biên soạn số liệu GDP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thời gian báo cáo: 

+ Báo cáo tháng: Ngày 03 tháng sau tháng báo cáo.

+ Báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng: Ngày 03 quý sau quý báo cáo.

+ Báo cáo thực hiện thu ngân sách Nhà nước lũy kế đến 31/12: Ngày 03 tháng 01 năm sau năm báo cáo.

+ Báo cáo ước thực hiện năm: Đề nghị ngày báo cáo: Ngày 03/7 năm báo cáo (Số liệu năm trước năm báo cáo và năm báo cáo). 

+ Đề xuất báo cáo tốc độ phát triển so với cùng kỳ.

Lý do: Để bảo đảm thời gian biên soạn thông tin thống kê quy định tại Nghị định số 62/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thời gian phổ biến thông tin thống kê thay đổi từ ngày 29 tháng báo cáo thành ngày 06 tháng sau tháng báo cáo).

	
	
	b) Biểu số 003.H/BCB-TC

Bộ Tài chính đề nghị như sau:

- Ngày nộp báo cáo: Điều chỉnh thời gian báo cáo phù hợp với thời gian Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền và cùng thời điểm báo cáo định kỳ tháng, quý, năm tại biểu 001.H/BCB-TC. Tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước nêu trên hoặc Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ động khai thác từ tài liệu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và gửi các cơ quan. 

- Không quy định thực hiện báo cáo số liệu tháng, quý cập nhật lại và số liệu tháng, quý cùng kỳ năm trước (Bộ Tài chính không thực hiện đánh giá lại, báo cáo kết quả thực hiện chi NSNN của tháng, quý sau khi kết thúc tháng, quý).

- Bộ Tài chính sẽ cung cấp số liệu chi ngân sách Nhà nước tháng, quý, năm là số liệu đã báo cáo cấp có thẩm quyền. Sau này, khi sửa Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, nâng cấp hệ thống Tabmis, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, sửa đổi chế độ báo cáo để có thể đáp ứng yêu cầu cung cấp về dữ liệu chi ngân sách Nhà nước theo thời gian thực.

Lý do:

- Phạm vi và nguồn dữ liệu: 

+ Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật có quy định chế độ báo cáo chi ngân sách Nhà nước theo các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi viện trợ); trong đó chi thường xuyên chi tiết cho 13 lĩnh vực. Thực tế, các báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ trình cấp có thẩm quyền liên quan đến dự toán, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước chỉ có số liệu chi tiết chi thường xuyên cho 2 lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học công nghệ; không chi tiết theo 9 lĩnh vực chi như tại dự thảo Nghị định.

+ Hệ thống TABMIS cũng còn nhiều hạn chế trong tổng hợp số liệu chi ngân sách Nhà nước; vì vậy, để tổng hợp số chi ngân sách Nhà nước báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Tài chính phải sàng lọc, rà soát, xử lý dữ liệu từ các nguồn: hệ thống TABMIS, báo cáo của các Vụ chuyên ngành, không sử dụng duy nhất nguồn dữ liệu từ hệ thống TABMIS.
	- Tiếp thu, (Báo cáo năm chính thức: Số liệu quyết toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước).

- Tiếp thu (không báo cáo số liệu đánh giá lại).
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình: Trong Công văn dự thảo chế độ báo cáo thống kê quốc gia xin ý kiến góp ý Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thời gian báo cáo là ngày 01 của của tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm kể từ ngày kết thúc tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Tuy nhiên, ý kiến góp ý của Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh thời gian báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải thích và đề xuất về thời gian báo cáo như sau: Để bảo đảm nguồn thông tin về số liệu chi NSNN và thời gian biên soạn, công bố số liệu GDP và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm, trên cơ sở rà soát quy trình biên soạn số liệu GDP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thời gian báo cáo: 
+ Báo cáo tháng: Ngày 03 tháng sau tháng báo cáo.

+ Báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng: Ngày 03 quý sau quý báo cáo.

+ Báo cáo thực hiện thu ngân sách Nhà nước lũy kế đến 31/12: Ngày 03 tháng 01 năm sau năm báo cáo.

+ Báo cáo ước thực hiện năm: Đề nghị ngày báo cáo: Ngày 03/7 năm báo cáo (Số liệu năm trước năm báo cáo và năm báo cáo).

+ Đề xuất báo cáo tốc độ phát triển so với cùng kỳ.
+ Số liệu chi thường xuyên NSNN: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính ngoài 02 lĩnh vực chi thường xuyên như Bộ Tài chính đang báo cáo đề nghị bổ sung thêm 03 lĩnh vực chi thường xuyên từ NSNN chiếm tỷ trọng lớn trong chi thường xuyên NSNN là: Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể; chi cho lĩnh vực y tế và dân số, kế hoạch hóa giá đình; chi đảm bảo xã hội để bảo đảm nguồn thông tin biên soạn số liệu giá trị sản xuất theo ngành kinh tế có sử dụng ngân sách nhà nước.

	
	
	c) Biểu số 004.N/BCB-TC; 005.N/BCB-TC; 006.N/BCB-TC

Bộ Tài chính đề nghị như sau:

- Ngày nộp báo cáo: cùng thời điểm báo cáo định kỳ năm tại Biểu số 001.H/BCB-TC (trong vòng 10 ngày kể từ ngày Chính phủ trình Quốc hội (vào kỳ họp tháng 10 năm hiện hành - ước thực hiện lần 1 và kỳ họp tháng 5 năm sau - ước thực hiện lần 2); Số liệu quyết toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước).

	
	Trong Công văn dự thảo chế độ báo cáo thống kê quốc gia xin ý kiến góp ý Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thời gian báo cáo là ngày 01 của tháng 7 kể từ ngày kết thúc năm. Tuy nhiên, ý kiến góp ý của Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh thời gian nộp báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải thích và đề xuất về thời gian báo cáo như sau: Để bảo đảm nguồn thông tin về số liệu thu, chi NSNN, cân đối NSNN và thời gian biên soạn, công bố số liệu GDP và tính toán các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thời gian báo cáo “Ngày 03 tháng 7”: Số liệu năm trước năm báo cáo (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12). Do đó, số liệu yêu cầu báo cáo là số ước thực hiện lần 2 (kỳ họp tháng 5 năm sau). Như vậy, phù hợp với đề nghị của Bộ Tài chính.

	
	
	- Phạm vi số liệu: gồm ước thực hiện (lần 1, lần 2) và số quyết toán:

Đối với Biểu số 006.N/BCB-TC: Phân tổ dữ liệu chi ngân sách Nhà nước theo các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi viện trợ). Trong đó chi thường xuyên chi tiết cho 02 lĩnh vực (chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề; chi khoa học công nghệ).
	
	- Ngoài phân tổ dữ liệu chi ngân sách Nhà nước theo các khoản chi chủ yếu (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi viện trợ). Số liệu chi thường xuyên NSNN ngoài 02 lĩnh vực chi thường xuyên từ NSNN là chi cho giáo dục và đào tạo; chi chuyên môn khoa học và công nghệ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung thêm 03 lĩnh  vực chi thường xuyên từ NSNN là: Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể; chi cho lĩnh vực y tế và dân số, kế hoạch hóa giá đình; chi đảm bảo xã hội để bảo đảm nguồn thông tin  biên soạn số liệu giá trị sản xuất theo ngành kinh tế có sử dụng ngân sách nhà nước.

	
	
	d) Biểu số 007.N/BCB-TC

Bộ Tài chính đề nghị bỏ biểu này
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, việc thu thập thông tin chi tiết để phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp sản xuất và sử dụng cuối cùng. Nội dung của Biểu 007.N/BCB-TC là cơ sở rất quan trọng để phục vụ tính chính xác giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm của các lĩnh vực, ngành kinh tế có sử dụng ngân sách nhà nước và chi tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước theo chức năng (COFOR).


	
	
	đ) Biểu số 013.H/BCB-TC; 014.N/BCB-TC

Bộ Tài chính đề nghị như sau:

- Biểu số 013.H/BCB-TC: Bỏ cột thông tin “Tỷ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu so với tổng sản phẩm trong nước (%)”.

- Biểu số 014.N/BCB-TC: Bỏ cột thông tin “So với GDP (%)”
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo Biểu số 013.H/BCB-TC; Biểu số 014.N/BCB-TC
	

	
	
	e) Đối với báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Phiếu ghi ý kiến thành viên Chính phủ ngày 25/5/2023 gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó có 09 ý kiến về lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó có 02 ý kiến đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu; 07 ý kiến không được cơ quan soạn thảo tiếp thu nên Bộ Tài chính tiếp tục có ý kiến như sau:
	
	e) Đối với báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu

Về ý kiến của Bộ Tài chính nêu 07 ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư không tiếp thu, không đưa ra giải trình, làm rõ việc không tiếp thu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ: Các ý kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có giải trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5919/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, ngày 26/8/2023 Văn phòng Chính phủ có có Công văn số 6623/VPCP-KTTH về việc thay đổi thời gian phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm. Do đó, Hồ sơ trình Chính phủ đang tạm dừng để rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023 (dự thảo Nghị đình trình Chính phủ sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 được ban hành trong quý I năm 2024). Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp của dự thảo Nghị định với Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ kế hoạch xây dưng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 (Kế hoạch trình Chính vào tháng 6/2024).

	
	
	(1) Đối với nội dung quy định về “Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu được tính theo loại giá FOB hoặc tương đương đối với hàng hóa xuất khẩu và loại giá CIF hoặc tương đương đối với hàng hóa nhập khẩu theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống kê”: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không quy định nội dung này dưới mỗi biểu mẫu mà quy định tại nội dung về phương pháp luận và xem xét lại các vấn đề sau:

- Về góc độ pháp luật: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại thẩm quyền hướng dẫn là cấp Bộ hay cấp Tổng cục hướng dẫn.

- Về góc độ thực thi: Để Bộ Tài chính (TCHQ) thực hiện được quy định trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo ban hành các danh mục và hướng dẫn sau:

(i) Danh mục các điều kiện giao hàng tương đương với FOB;

(ii) Danh mục các điều kiện giao hàng tương đương với CIF;

(iii) Công thức quy đổi về điều kiện FOB, CIF đối với các điều kiện giao hàng còn lại.

Các danh mục và hướng dẫn này phải được đưa cùng với dự thảo Nghị định để Bộ Tài chính (TCHQ) đóng góp ý kiến. Trong trường hợp chưa có các danh mục và hướng dẫn thì cần quy định điều khoản chuyển tiếp là Bộ Tài chính (TCHQ) sẽ cung cấp dữ liệu chưa quy đổi.

Cơ quan chủ trì soạn thảo không tiếp thu, không ban hành danh mục và hướng dẫn thống kê hàng hóa xuất khẩu theo giá loại FOB và tương đương, nhập khẩu theo giá loại CIF và tương đương và không đưa ra giải trình, làm rõ việc không tiếp thu.

Bộ Tài chính đề nghị như sau:

Sửa lại nội dung quy định về trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại mục c, phần 1 - Khái niệm và phương pháp tính như sau:

- Nội dung “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
- Đối với hàng hóa phải nộp thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu và các loại thuế liên quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá thống kê là trị giá tính thuế của hàng hóa.

- Đối với hàng hóa không phải nộp thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu và các loại thuế liên quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá thống kê là trị giá khai báo của hàng hóa được cơ quan hải quan chấp nhận.
	
	(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có giải trình tại Công văn số 5919/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tiếp tục đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì:

- Theo Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định tại điểm c mục 1 của chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1006 - Trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (do Bộ Tài chính chủ trì) được quy định như sau: “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Là trị giá do cơ quan hải quan xây dựng phục vụ cho mục đích thống kê trên cơ sở trị giá khai báo và tuân theo các nguyên tắc sau: 

+ Đối với hàng hoá xuất khẩu là giá của hàng hoá tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế (trị giá tính theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương);

+ Đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên (trị giá tính theo điều kiện giao hàng CIF hoặc tương đương);

+ Trong trường hợp trị giá thống kê của hàng hoá không xác định được theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương (đối với hàng xuất khẩu) và điều kiện giao hàng CIF hoặc tương đương (đối với hàng nhập khẩu) thì căn cứ vào hồ sơ hải quan và các nguồn thông tin khác để quy đổi.

Nội dung này phù hợp với Điều 86 của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 đã quy định:

+ Trị giá hải quan được sử dụng làm cơ sở cho việc tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 
+ Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận tải quốc tế (giá FOB);

+ Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (giá CIF);

Nội dung này cũng phù hợp với quy định của cơ quan thống kê Liên hợp quốc: Trị giá hàng hóa xuất khẩu được tính theo giá FOB và trị giá hàng hóa nhập khẩu được tính theo giá CIF.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ nguyên nội dung trong Nghị định “Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu được tính theo loại giá FOB hoặc tương đương đối với hàng hóa xuất khẩu và loại giá CIF hoặc tương đương đối với hàng hóa nhập khẩu” theo đúng quy định của Luật Hải quan và phương pháp luận quốc tế.

- Về ý kiến của Bộ Tài chính đề nghị bổ sung: (i) Danh mục các điều kiện giao hàng tương đương với FOB; (ii) Danh mục các điều kiện giao hàng tương đương với CIF; (iii) Công thức quy đổi về điều kiện FOB, CIF đối với các điều kiện giao hàng còn lại và công thức, hướng dẫn quy đổi về điều kiện FOB, CIF đối với các điều kiện giao hàng còn lại vào Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ như sau: Theo khoản 4 Điều 24 quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia (các danh mục phân loại thống kê quốc gia theo khoản 2 Điều 24). Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các danh mục trên. 
+ Theo điều 25 của Luật thống kê, Khoản 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Như vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không chịu trách nhiệm ban hành danh mục quy đổi về điều kiện FOB, CIF đối với các điều kiện giao hàng còn lại.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) vẫn đang phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai thực hiện các nội dung công việc này, do đó, đối với quy định về “Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu được tính theo loại giá FOB hoặc tương đương đối với hàng hóa xuất khẩu và loại giá CIF hoặc tương đương đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống kê”, đây là những nội dung nghiệp vụ chi tiết (kỹ thuật xử lý) nên không đưa vào Nghị định. Trong quá trình báo cáo, Tổng cục Thống kê tiếp tục trao đổi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và gửi Công văn để thống nhất liên quan đến việc quy đổi này.

	
	
	- Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tính bằng Đô la Mỹ (USD). Cơ quan hải quan căn cứ vào quy định hiện hành về tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quy đổi các ngoại tệ về đồng Đô la Mỹ.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu sửa “Trị giá thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tính bằng Đô la Mỹ (USD). Cơ quan hải quan căn cứ vào quy định hiện hành về tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quy đổi các ngoại tệ sử dụng trong thống kê” thành “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tính bằng Đô la Mỹ (USD). Cơ quan hải quan căn cứ vào quy định hiện hành về tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quy đổi các ngoại tệ về đồng Đô la Mỹ”.
	

	
	
	- Nội dung “Xác định trị giá thống kê trong những trường hợp đặc thù”: Đề nghị bỏ (phần gạch đầu dòng số 10) quy định về “Hàng hóa kèm dịch vụ: Trị giá thống kê xác định theo giá FOB và tương đương (đối với hàng hóa xuất khẩu), giá CIF và tương đương (đối với hàng nhập khẩu) của hàng hóa và loại trừ các phí dịch vụ”, lý do: Hiện nay có rất nhiều điều kiện giao hàng khác nhau, không có văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nào xác định các điều kiện tương đương và công thức quy đổi. Cơ quan Thống kê Trung ương không hướng dẫn. Bên cạnh đó với lưu lượng dữ liệu ngày càng lớn, Bộ Tài chính (TCHQ) không có đầy đủ các nguồn lực và căn cứ để thực hiện.
	
	- Nội dung “Xác định trị giá thống kê trong những trường hợp đặc thù”: Đề nghị bỏ (phần gạch đầu dòng số 10) quy định về “Hàng hóa kèm dịch vụ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ trao đổi cụ thể với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) dựa trên hiện trạng dữ liệu hiện có, đưa ra phương pháp quy đổi hợp lý (Công văn để thống nhất liên quan đến việc quy đổi với các loại về giá FOB đối với kim ngạch xuất khẩu và giá CIF đối với kim ngạch nhập khẩu, bảo đảm tuân thủ phương pháp luận quốc tế.

	
	
	(2) Đối với ý kiến: Để thực hiện Biểu số 022.T/BCB-TC, 023.T/BCB-TC”: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào Nghị định các danh mục sau, đồng thời bổ sung quy định “Cơ quan có thẩm quyền cập nhật, bổ sung các danh mục này trong trường hợp có sự thay đổi:

(i) Danh mục các nước/vùng lãnh thổ chủ yếu;

(ii) Danh mục các nước/vùng lãnh thổ thành viên EU;

(iii) Danh mục các nước thành viên ASEAN;

(iv) Danh mục các nước/vùng lãnh thổ có ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Cơ quan chủ trì soạn thảo không tiếp thu ý kiến trên, không đưa ra giải trình, làm rõ việc không tiếp thu. Bộ Tài chính bảo lưu ý kiến và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu.
	
	(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có giải trình tại Công văn số 5919/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tiếp tục đề nghị giữ nguyên như dự thảo, lý do: Theo khoản 4 Điều 24 quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia (các danh mục phân loại thống kê quốc gia theo khoản 2 Điều 24). Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các danh mục trên.

	
	
	(3) Đối với ý kiến:

- Các nội dung về “Người lập biểu, người kiểm tra biểu, thủ trưởng đơn vị, ký, họ tên, đóng dấu” có trên các biểu mẫu của Bộ Tài chính (TCHQ): Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ các nội dung này do có những biểu mẫu như 024.H/BCB-TC, 025.H/BCB-TC có dữ liệu lớn, không phù hợp với báo cáo giấy mà báo cáo bằng dữ liệu điện tử nên sẽ không thể hiện được các nội dung về họ tên, ký, đóng dấu. Do vậy, để đồng nhất 12 biểu mẫu, Bộ Tài chính (TCHQ) đề xuất bỏ các nội dung này. Từ trước đến nay, Bộ Tài chính (TCHQ) đều đang thực hiện báo cáo theo phương thức điện tử.

- Đối với Biểu số 025.H/BCB-TC, 026.H/BCB-TC: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định "Đối với báo cáo bằng file dữ liệu gửi báo cáo bằng file dữ liệu kèm theo Công văn", lý do: Bộ Tài chính (TCHQ) gửi báo cáo theo phương thức điện tử.

Cơ quan chủ trì soạn thảo không tiếp thu, không đưa ra giải trình, làm rõ việc không tiếp thu. 

Bộ Tài chính (TCHQ) bảo lưu ý kiến này, vì từ trước đến nay Bộ Tài chính (TCHQ) đều gửi báo cáo theo phương thức điện tử. Bên cạnh đó, tại Điều 9 của Dự thảo Nghị định quy định các bộ, ngành được chọn gửi báo cáo thống kê bằng văn bản (bản giấy) hoặc báo cáo điện tử. Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị hoặc báo cáo điện tử (được ký số).  Bộ Tài chính (TCHQ) chọn báo cáo theo phương thức điện tử, không chọn báo cáo theo bản giấy nên đề nghị bỏ các nội dung về người lập biểu, người kiểm tra biểu, thủ trưởng đơn vị, ký, họ tên, đóng dấu trên tất cả các biểu mẫu của Bộ Tài chính (TCHQ).
	Tiếp thu bổ sung phương thức báo cáo điện tử
	(3) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có giải trình tại Công văn số 5919/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tiếp tục làm rõ như sau: 

- Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia là văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy, về thể thức văn bản phải bảo đảm thống nhất đối với tất cả các biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng chung cho tất cả các bộ, ngành. 

- Về phương thức gửi báo cáo: Nghị định đang quy định hình thức: gửi báo cáo thống kê bằng văn bản (bản giấy) hoặc báo cáo điện tử. Do đó, các đơn vị có thể sử dụng 1 trong 2 hình thức để gửi báo cáo. Về phương thức gửi báo cáo quy định tại Nghị định “Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị hoặc báo cáo điện tử (được ký số của người có thẩm quyền duyệt biểu mẫu báo cáo) để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 quy định Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có nghĩa vụ: Thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê. Quy định như Nghị định để bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản điện tử theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất: Đối với các biểu mẫu báo cáo theo phương thức điện tử bổ sung dòng “Báo cáo bằng phương thức điện tử” được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu thống kê (sau tên biểu báo cáo) và ghi chú: Đối với báo cáo bằng phương thức điện tử chỉ yêu cầu chữ ký số của người có thẩm quyền duyệt biểu mẫu báo cáo thay cho thông tin về người lập biểu, người kiểm tra biểu và Thủ trưởng đơn vị).

	
	
	(4) Đối với ý kiến về cách ghi biểu của Biểu số 024.H/BCB-TC; 025.H/BCB-TC: Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa lại hướng dẫn ghi cột C như sau:

Đơn vị tính ghi “Đơn vị tính thống kê”. Cơ quan chủ trì soạn thảo không tiếp thu.

Bộ Tài chính (TCHQ) bảo lưu ý kiến này do thực tế có việc một mã hàng được doanh nghiệp khai với nhiều đơn vị tính khác nhau nên Bộ Tài chính (TCHQ) sẽ tổng hợp báo cáo theo đơn vị tính thống kê - là đơn vị tính lượng quy đổi sử dụng trong các biểu mẫu thống kê. Nội dung này cũng đã được quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ.
	(4) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu  và sửa trực tiếp vào dự thảo: Cột C (Đơn vị tính lượng): Ghi đơn vị tính thống kê
	

	
	
	(5) Đối với với ý kiến về Biểu số 008.Q/BCB-TC

- Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) thực hiện theo dõi số thu từ thuế xuất nhập khẩu theo Cục Hải quan tỉnh, thành phố (nơi doanh nghiệp mở tờ khai và thực hiện nộp thuế) theo từng tháng. Trong trường hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu số liệu thu ngân sách nhà nước theo kỳ báo cáo nêu tại Biểu số 008.Q/BCB-TC, số liệu có thể được chiết suất từ nguồn dữ liệu TABMIS (hệ thống Kho thu chi NSNN). 

- Bên cạnh đó, Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quy định Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có báo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về số thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Biểu số 01/TKQG - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn kèm Nghị định 94/2022/NĐ-CP).

Do vậy Bộ Tài chính đề xuất loại bỏ biểu mẫu này để tránh trùng lặp, tạo gánh nặng báo cáo.
	
	(5) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có giải trình tại Công văn số 5919/BKHĐT-TCTK ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tiếp tục đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì: 

+ Biểu 008.H/BCB-TC “Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu chia theo địa phương”: được thiết kế để tính chỉ tiêu thuế sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Số liệu thuế xuất, nhập khẩu tổng hợp từ báo cáo thu NSNN trên địa bàn tỉnh theo biểu mẫu của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP chưa đáp ứng được việc tính toán số liệu về thuế xuất, nhập khẩu trên địa bàn vì vừa bị trùng vừa bị thiếu. Lý do: hiện nay cơ quan Hải quan chỉ có 33 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, các Chi cục hải quan cửa khẩu và Đội kiểm soát Hải quan. Phần lớn thuế xuất, nhập khẩu được kê khai tại địa bàn của các tỉnh có Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, các Chi cục hải quan cửa khẩu và Đội kiểm soát hải quan. Do đó, để đảm bảo nguồn thông tin tính toán GRDP và thuế sản phẩm cần tách chi tiết thuế xuất, nhập khẩu theo mã số thuế trên địa bàn để phân bổ thuế xuất, nhập khẩu về các tỉnh, thành phố.

	
	
	(6) Bộ Tài chính có ý kiến tiếp đối với các nội dung mới phát sinh trong dự thảo Nghị định lần này như sau:
	
	

	
	
	- Biểu số 015.K/BCB-TC; 016.K/BCB-TC: Đề nghị không bổ sung kỳ tháng, không bổ sung phụ lục biểu kỳ tháng và mục cách ghi biểu sửa (kỳ 15 ngày, kỳ tháng) thành (kỳ 15 ngày).
	(6) Biểu số 015.K/BCB-TC; Biểu số 016.K/BCB-TC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo. (không bổ sung kỳ tháng, không bổ sung phụ lục biểu kỳ tháng và mục cách ghi biểu sửa (kỳ 15 ngày, kỳ tháng) thành (kỳ 15 ngày).
	

	
	
	- Sửa lại “Ngày nhận báo cáo: 03 ngày làm việc sau kỳ báo cáo” của Biểu số 015.K/BCB-TC - Xuất khẩu hàng hóa theo kỳ; 016.K/BCB-TC - Nhập khẩu hàng hóa theo kỳ; 017.T/BCB-TC - Xuất khẩu hàng hóa theo tháng; 018.T/BCB-TC - Nhập khẩu hàng hóa theo tháng” (riêng biểu 022.T/BCB-TC; 023.T/BCB-TC là 10 ngày sau tháng báo cáo).
	
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên dự thảo (Ngày nhận báo cáo: 03 ngày sau kỳ báo cáo), vì: Để có thông tin báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý, điều hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo số liệu được cập nhật mới nhất của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đồng thời số liệu này phải thống nhất với số liệu Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) báo cáo Văn phòng Chính phủ và Báo cáo của Bộ Tài chính tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, do đó, đề nghị Bộ Tài chính gửi báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) là 03 ngày sau kỳ báo cáo để thống nhất công bố giữa các cơ quan Chính phủ.
- Về cơ sở thực tiễn: Hiện nay, Tổng cục Hải quan vẫn đang cung cấp cho Tổng cục Thống kê thông tin của kỳ 25 ngày (để phục vụ báo cáo tình hình kinh tế xã hội ngày 29), vì vậy, quy định kỳ báo cáo vào ngày 03 hằng tháng là khả thi để triển khai thực hiện trong Nghị định.

	
	
	(7) Bổ sung thêm vào "Danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu" các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, cụ thể như sau:

+ Đối với xuất khẩu:

(i) Bổ sung 04 nhóm/mặt hàng xuất khẩu có trị giá lớn được tách từ nhóm "Hàng hóa khác", gồm: (Chế phẩm thực phẩm khác trị giá xuất khẩu năm 2022 là 536 (Triệu USD), năm 2023 là 507 (Triệu USD); Dầu mỡ động thực vật trị giá xuất khẩu năm 2022 là 728 (Triệu USD), năm 2023 là 619 (Triệu USD); Sản phẩm dệt đã hoàn thiện khác trị giá xuất khẩu năm 2022 là 1.462 (Triệu USD), năm 2023 là 1.281 (Triệu USD); Hàng điện gia dụng và linh kiện trị giá xuất khẩu năm 2022 là 2.207 (Triệu USD), năm 2023 là 2.708 (Triệu USD).

(ii) Tách nhóm hàng "Kim loại thường khác và sản phẩm" thành 2 nhóm hàng là "Kim loại thường khác” (trong đó có thống kê riêng mặt hàng "đồng") và "Sản phẩm từ kim loại thường khác" (Kim loại thường khác trị giá xuất khẩu năm 2022 là 1.897 (Triệu USD) trong đó Đồng là 534 (Triệu USD), năm 2023 là 1.569 (Triệu USD) trong đó Đồng là 578 (Triệu USD); Sản phẩm từ kim loại thường khác trị giá xuất khẩu năm 2022 là 2.636 (Triệu USD), năm 2023 là 2.448 (Triệu USD).

+ Đối với nhập khẩu: Bổ sung 03 nhóm/mặt hàng nhập khẩu có trị giá lớn được tách từ nhóm "Hàng hóa khác", gồm: (Thịt và các sản phẩm từ thịt trị giá nhập khẩu năm 2022 là 2.208 (Triệu USD), năm 2023 là 2.119 (Triệu USD); Sắn và sản phẩm từ sắn trị giá nhập khẩu năm 2022 là 1.176 (Triệu USD) trong đó Sắn là 1.176 (Triệu USD), năm 2023 là 809 (Triệu USD) trong đó Sắn là 808 (Triệu USD); Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận trị giá nhập khẩu năm 2022 là 446 (Triệu USD), năm 2023 là 356 (Triệu USD).
Lý do bổ sung:

Đây là các nhóm hàng có trị giá lớn. Nhiều nhóm hàng xuất khẩu bổ sung đã được thống kê ở biểu nhập khẩu và ngược lại. Vì thế, việc bổ sung các mặt hàng này tạo sự tương đồng về mặt hàng ở cả biểu xuất khẩu và nhập khẩu.

Việc bổ sung thêm các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá lớn giúp tạo thuận lợi cho việc theo dõi, phân tích, hoạch định chính sách của các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước.

Không phát sinh nhiều công việc do việc thống kê này phần lớn được thực hiện tự động trên hệ thống.
	(7) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	

	
	
	(8) Biểu số 017.T/BCB-TC: Đề nghị sửa lại tên hàng “25. Gỗ và sản phẩm gỗ” thành “Gỗ và sản phẩm gỗ”.
	(8) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
	

	
	
	(9) Tại các biểu mẫu đề nghị bổ sung dấu ngoặc đơn vào dòng ký hiệu các cột. Ví dụ (A), (1), (2),…
	(9) Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát ký hiệu trong các các biểu mẫu bảo đảm tính thống nhất trong toàn bộ dự thảo.
	

	
	
	(10) Biểu số 021.T/BCB-TC: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sắp xếp tên các tỉnh, thành phố theo thứ tự alphabet để người sử dụng tiện tra cứu và tránh gánh nặng phải sửa lại hệ thống báo cáo hiện nay đang thực hiện.
	(10) Biểu số 021.T/BCB-TC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
	

	
	
	(11) Đối với biểu số 026.H/BCB-TC: Đề nghị sửa lại ngày nhận báo cáo là “15 ngày sau kỳ báo cáo quý” và bỏ "ngày nhận báo cáo năm" do báo cáo số liệu của quý IV hằng năm đã bao gồm số liệu lũy kế của cả năm.
	(11) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
	

	
	
	(12) Đề nghị sửa lại nội dung quy định về “Phương tiện lưu giữ thông tin, hình ảnh” tại điểm 11 - Các hàng hóa đặc thù thuộc mục b1, phần 1 - Khái niệm và phương pháp tính như sau: “Phương tiện lưu giữ thông tin, hình ảnh: Băng từ, đĩa từ, CD-ROM, thẻ thông minh,... đã hoặc chưa ghi âm, hình, dữ liệu, trò chơi điện tử, phần mềm,…, được sản xuất để dùng chung cho mọi khách hàng hoặc để mua/bán thông thường mà không được đặt hàng theo yêu cầu riêng (trừ các loại được sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng hoặc bản gốc phim ảnh, tác phẩm nghệ thuật, chương trình truyền hình, chương trình biểu diễn nghệ thuật,…)” thành “Phương tiện lưu giữ thông tin, hình ảnh: Băng từ, đĩa từ, CD-ROM, thẻ thông minh,... đã hoặc chưa ghi âm, hình, dữ liệu, trò chơi điện tử, phần mềm,…, được sản xuất để dùng chung cho mọi khách hàng hoặc để mua/bán thông thường (trừ các loại được sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng hoặc bản gốc phim ảnh, tác phẩm nghệ thuật, chương trình truyền hình, chương trình biểu diễn nghệ thuật,…)”.
	(12) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.


	

	
	
	(13) Đề nghị sửa lại nội dung quy định về “Phương tiện trung gian dùng để chứa thông tin, hình ảnh, chứa phần mềm được sản xuất theo yêu cầu hoặc đơn đặt hàng riêng” tại điểm 6 - Các hàng hóa đặc thù thuộc mục b2, phần 1 - Khái niệm và phương pháp tính như sau: “-Phương tiện trung gian dùng để chứa thông tin, hình ảnh, chứa phần mềm được sản xuất theo yêu cầu hoặc đơn đặt hàng riêng” thành “Phương tiện lưu giữ thông tin, hình ảnh, chứa phần mềm được sản xuất theo yêu cầu hoặc đơn đặt hàng riêng; bản gốc phim ảnh, tác phẩm nghệ thuật, chương trình truyền hình, chương trình biểu diễn nghệ thuật,…”.
	(13) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.
	

	
	
	(14) Mục c “Phương pháp tính”

(i) Trị giá thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: Đề nghị sửa “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Là trị giá do cơ quan hải quan xây dựng phục vụ cho mục đích thống kê trên cơ sở trị giá khai báo và tuân theo các nguyên tắc sau: 

- Đối với hàng hoá xuất khẩu là giá của hàng hoá tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế (trị giá tính theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương);

- Đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên (trị giá tính theo điều kiện giao hàng CIF hoặc tương đương);

- Trong trường hợp trị giá thống kê của hàng hoá không xác định được theo điều kiện giao hàng FOB hoặc tương đương (đối với hàng xuất khẩu) và điều kiện giao hàng CIF hoặc tương đương (đối với hàng nhập khẩu) thì căn cứ vào hồ sơ hải quan và các nguồn thông tin khác để quy đổi” thành “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 

- Đối với hàng hóa phải nộp thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu và các loại thuế liên quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá thống kê là trị giá tính thuế của hàng hóa.

- Đối với hàng hóa không phải nộp thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu và các loại thuế liên quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá thống kê là trị giá khai báo của hàng hóa được cơ quan hải quan chấp nhận.

- Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tính bằng Đô la Mỹ (USD). Cơ quan hải quan căn cứ vào quy định hiện hành về tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quy đổi các ngoại tệ về đồng Đô la Mỹ”.

(ii) Bỏ nội dung “Hàng hóa kèm dịch vụ: Trị giá thống kê xác định theo giá FOB hoặc tương đương (đối với hàng xuất khẩu), giá CIF hoặc tương đương (đối với hàng nhập khẩu) của hàng hóa và loại trừ các phí dịch vụ”.
	(14) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo. “Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tính bằng Đô la Mỹ (USD). Cơ quan hải quan căn cứ vào quy định hiện hành về tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quy đổi các ngoại tệ về đồng Đô la Mỹ”.
	Mục c “Phương pháp tính”

(i), (ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì: nội dung “Trị giá thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” theo đúng quy định tại mục khái niệm, phương pháp tính của chỉ tiêu quốc gia mã số 1006 - Trị giá hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Ngị định số 94/2022/NĐ-CP.


	
	
	3.3. Ý kiến khác:

Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài chính có ý kiến tham gia (02 lần) họp cấp kỹ thuật (01 lần) và ý kiến tham gia của thành viên Chính phủ (01 lần). Để đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, nếu chưa đồng ý với các góp ý nêu trên thì đề nghị tiếp tục trao đổi, làm rõ việc không tiếp thu trước khi ban hành.
	×
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình làm rõ đối với các ý kiến không tiếp thu và tiếp tục trao đổi, làm rõ việc không tiếp thu trước khi trình Chính phủ.
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	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	1. Dự thảo Nghị định 
1.1. Khoản 9 Điều 3 quy định “Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị hoặc báo cáo điện tử (được ký số) để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu”. Ngày 06/3/2020, Tổng cục Thống kê gửi các bộ, ngành Công văn số 288/TCTK-PPCĐ thông báo chính thức áp dụng ứng dụng Chế độ báo cáo thống kê điện tử là kênh gửi - nhận các báo cáo thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ. Theo đó, việc gửi báo cáo trên ứng dụng Chế độ báo cáo thống kê điện tử chưa có nội dung báo cáo điện tử được ký số. Do đó, để đảm bảo triển khai quy định tại khoản 2 Điều 3 khi Nghị định có hiệu lực thi hành, đề nghị Tổng cục Thống kê có hướng dẫn đối với các bộ, ngành để thực hiện gửi báo cáo điện tử (được ký số).
	×
	1. Dự thảo Nghị định 
1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình làm rõ như sau: Khi xây dựng phần mềm gửi nhận chế độ báo cáo thống kê điện tư sẽ bổ sung nội dung này.


	
	
	1.2. Đề nghị nghiên cứu kết cấu lại nội dung của các điều để tránh trùng lắp. Ví dụ: phạm vi thống kê (khoản 2 Điều 3), Đối tượng áp dụng (khoản 3 Điều 3),… trùng với nội dung tại Điều 1 “Phạm vi điều chỉnh” và Điều 2 “Đối tượng áp dụng”. Trường hợp cần làm rõ nội hàm các khái niệm, thuật ngữ nào có thể nghiên cứu, bổ sung điều về giải thích từ ngữ như kỳ báo cáo thống kê, báo cáo thống kê đột xuất.
	
	1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo khoản 2 Điều 40 của Luật Thống kê quy định “Nội dung chế độ báo cáo thống kê gồm mục đích, phạm vi thống kê, đối tượng áp dụng, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, ký hiệu biểu, kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo và các biểu mẫu kèm theo giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê cụ thể”. Do đó, khoản 3 Điều 3 là một nội dung của chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

	
	
	1.3. Điều 3 mục 6 có đề cập đến ký hiệu kỳ báo cáo là “2 năm, 5 năm” tuy nhiên tại mục 7 không thấy đề cập đến kỳ báo cáo này, đồng thời tại mục 7 có đề cập kỳ báo cáo “6 tháng, 9 tháng” mà không thấy đề cập ở mục 6. Đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh nội dung này cho phù hợp.
	×
	1.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình làm rõ như sau: Đây là chu kỳ báo cáo, do đó mục 6 Điều 3 sửa “kỳ báo cáo” thành “chu kỳ báo cáo”.

	
	
	2. Biểu mẫu báo cáo

2.1. Biểu số 004.Q/BCB-NHNN
Phương pháp tính mục b: Đề nghị bỏ việc thống kê “Luật Doanh nghiệp nhà nước” do tại luật doanh nghiệp năm 2020 đã quy định nội dung về Doah nghiệp nhà nước, đồng thời không ghi cụ thể số năm ban hành của các Văn bản quy phạm pháp luật cụ thể sửa như sau: “…phù hợp với quy định hiện hành tại tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã”.
	×
	2. Biểu mẫu báo cáo

2.1. Biểu số 004.Q/BCB-NHNN
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	2.2. Biểu số 007.H/BCB-NHNN
- Phần A: Đề nghị sửa lại “Lãi suất tiền gửi, cho vay và phát hành giấy tờ có giá” thành “Lãi suất tiền gửi, lãi suất phát hành giấy tờ có giá và lãi suất cho vay”.

- Phần B “Lãi suất cho vay, gửi tiền bình quân trên thị trường liên ngân hàng”: Đề nghị bỏ kỳ hạn 12 tháng, lý do:

+ Theo quy định tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013 và Thông tư số 18/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016), thời hạn cho vay giữa các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối đa dưới 1 năm, trừ trường hợp Tổ chức tín dụng cho vay đối với các công ty cho thuê tài chính là công ty con của Tổ chức tín dụng đó.

+ Đối với các trường hợp được cho phép giao dịch với thời hạn từ 1 năm trở lên, doanh số giao dịch rất nhỏ, hiếm phát sinh, không có tính đại diện cho xu hướng lãi suất trên thị trường do các đối tác tham gia giao dịch thường có quan hệ về sở hữu. Vì vậy, không nên đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng vào chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
	×
	2.2. Biểu số 007.H/BCB-NHNN
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo

	
	
	2.3. Về nguồn số liệu báo cáo hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu thập và tổng hợp không có đầy đủ thông tin để cung cấp theo như dự thảo Nghị định quy định. Để có thông tin cung cấp theo đề nghị tại dự thảo Nghị định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải thu thập từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngan hàng nước ngoài. Do đó, đề nghị cân nhắc về thời gian hiệu lực thi hành của Nghị định trên cơ sở cân nhắc khả năng các bộ, ngành triển khai thực hiện (trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chuẩn bị nhân lực, công nghệ,… và phải triển khai đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài). Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 35/2015/TT-NHNN và Thông tư số 11/2018/TT-NHNN trong khi Nghị định đã có hiệu lực, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị tiếp tục gửi Bộ KHĐT số liệu (Biếu số 004.Q/BCB-NHNN, 005.Q/BCB-NHNN) theo như mẫu biểu báo cáo mà hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp định kỳ theo quy định tại Nghị định số 60/2018/NĐ-CP theo như ý kiến Công văn số 6951/NHNN-DBTK ngày 04/10/2022 và Công văn số 9253/NHNN-DBTK ngày 29/12/2022).
	
	2.3. Về nguồn số liệu báo cáo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải trình làm rõ như sau: Biểu số 004.Q/BCB-NHNN, 005.Q/BCB-NHNN dự thảo thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0705 - Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 0706 - Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo phân tổ “loại hình kinh tế” và “ngành kinh tế” quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai báo cáo Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện để bảo đảm tính khả thi.
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	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	1. Biểu mẫu báo cáo

1.1. Biểu số 003.N/BCB-BHXH: Đề nghị bổ sung nội dung hướng dẫn cách ghi biểu “số người hưởng một lần từ nguồn quỹ BHXH: Ghi tổng số người được hưởng các chế độ BHXH một lần do quỹ BHXH chi trả (bao gồm cả chế độ ngắn hạn ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ…) tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo.

1.2. Biểu số 006.Q/BCB-BHXH: Đề nghị sửa đổi, bổ sung khái niệm chi BHXH: “Chi BHXH nguồn quỹ BHXH là số tiền chi cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH, tiền chi mua BHYT cho người hưởng các chế độ từ nguồn quỹ BHXH”.
	×
	1. Biểu mẫu báo cáo

1.1. Biểu số 003.N/BCB-BHXH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo
1.2. Biểu số 006.Q/BCB-BHXH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo
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	Bộ Giao thông vận tải
	1. Biểu mẫu báo cáo

1.1. Biếu số 003.N/BCB-GTVT

Phần giải thích mục “c) Năng lực bốc xếp mới tăng của cảng thủy nội địa” nội dung “Năng lực bốc xếp mới tăng của cảng thủy nội địa là khả năng bốc xếp hàng hóa thông qua cảng mới tăng là năng lực tăng thêm do hoạt động đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các cảng thủy nội địa được hoàn thành đầu tư xây dựng và công bố hoạt động trong kỳ báo cáo” thành “Năng lực bốc xếp mới tăng của cảng thủy nội địa là khả năng bốc xếp hàng hóa thông qua cảng mới tăng thêm do hoạt động đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các cảng thủy nội địa được hoàn thành đầu tư xây dựng và công bố hoạt động trong kỳ báo cáo”.
	×
	1. Biểu mẫu báo cáo

1.1. Biếu số 003.N/BCB-GTVT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo


	
	
	1.2. Biểu số 005.N/BCB-GTVT
Phần giải thích mục “1. Khái niệm, phương pháp tính” nội dung “Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ khác” thành “Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền ra, vào hoạt động để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ khác”.
	×
	1.2. Biểu số 005.N/BCB-GTVT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo



	
	
	1.3. Biểu số 001.Q/BCB-VĐTC
Đề nghị bổ sung giải thích “Khối lượng thực hiện dự án/công trình” bao gồm cả khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu và chưa được nghiệm thu của dự án công trình.
	×
	1.3. Biểu số 001.Q/BCB-VĐTC
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo


	
	
	1.4. Biểu số 003.Q/BCB-VĐTC
Mục “1. Khái niệm, phương pháp tính” có nội dung “Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao cho các bộ, cơ quan trung ương tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo.

Thực hiện vốn đầu tư công: Là khối lượng thực hiện của dự án/công trình trong kỳ báo cáo (bao gồm cả khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn được giao trong năm và khối lượng thực hiện của kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). 

Lưu ý: Đây không phải là số liệu giải ngân vốn đầu tư” trùng với giải thích Biểu số 001.Q/BCB-VĐTC, đề nghị xem xét bỏ nội dung bị trùng lặp này.
	×
	1.4. Biểu số 003.Q/BCB-VĐTC
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo
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	Bộ Công Thương
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I: Biểu 001.N/BCB-CT, 002.N/BCB-CT: Thu thập thông tin từ điều tra thống kê quốc gia với chu kỳ 2 năm. Vì vậy đề nghị sửa kỳ báo cáo là 2 năm vào các năm có số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Vì Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định kỳ công bố là “Năm” và công cụ để lấy số liệu từ Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg quy định kỳ lấy số liệu là “2 năm”.

	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I: Biểu 001.N/BCB-CT, 002.N/BCB-CT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo (Theo nội dung Công văn số 3422/BKHĐT-TCTK ngày 06/5/2024  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến đối với những nội dung tiếp thu, giải trình, làm rõ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022.

	
	
	1.2. Phụ lục II 

a) Biểu 001.N/BCB-CT

(i) Đề nghị rà soát giải thích khái niệm phương pháp tính theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời bổ sung các khái niệm về chợ có quy hoạch, chợ không có quy hoạch, chợ kiên cố, chợ bán kiến cố cụ thể:

+ Chợ có quy hoạch là chợ nằm trong quy hoạch được cấp cso thẩm quyền phê duyệt hoặc được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Chợ không có quy hoạch (chợ tự phát) là chợ không nằm trong quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc không phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập (hoặc chợ được hình thành một cách tự phát).

+ Chợ kiên cố là chợ được xây dựng bảo đảm có thời gian sử dụng trên 10 năm.

+ Chợ bán kiên cố là chợ được xây dựng bảo đảm có thời gian sử dụng từ 5 đến 10 năm.

(ii) Thời kỳ thu thập thông tin: Đề nghị thiết kế biểu mẫu thu thập “Số lượng chợ có đến 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo” và “Số lượng chợ có đến 31 tháng 12 năm báo cáo”.

(iii) Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo (các năm có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8) và sửa ký hiệu biểu thành 001.2N/BCB-CT.
(iv) Bổ sung đơn vị tính: Chợ
(v) Nguồn số liệu: Đề nghị sửa thành “Điều tra thống kê quốc gia Loại hình hạ tầng thương mại phổ biến”.
	
	1.2. Phụ lục II 
a) Biểu 001.N/BCB-CT
(i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu rà soát sửa trực tiếp vào dự thảo.

(ii), (iii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo (Theo nội dung Công văn số 3422/BKHĐT-TCTK ngày 06/5/2024  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến đối với những nội dung tiếp thu, giải trình, làm rõ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022.
 (iv) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp sửa trực tiếp vào dự thảo.
(v) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên theo tên cuộc điều tra thống kê “Điều tra loại hình hạ tầng thương mại phổ biến” quy định tại Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg.

	
	
	b) Biểu 002.N/BCB-CT: Đề nghị sửa 

(i) Thời kỳ thu thập thông tin: Đề nghị thiết kế biểu mẫu thu thập “Có đến 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo” và “Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo”.

(ii) Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo (các năm có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8) và sửa ký hiệu biểu thành 001.2N/BCB-CT.

(iii) Biểu mẫu tách thành hai phần: Phần I. Số lượng siêu thị và Phần II. Số lượng trung tâm thương mại.
(iv) Bổ sung đơn vị tính: Siêu thị/Trung tâm thương mại
	
	b) Biểu 002.N/BCB-CT
(i), (ii), (iii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo (Theo nội dung Công văn số 3422/BKHĐT-TCTK ngày 06/5/2024  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến đối với những nội dung tiếp thu, giải trình, làm rõ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022).
 (iv) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	c) Biểu 003.2N/BCB-CT: Đề nghị sửa 

(i) Thời kỳ thu thập thông tin: Đề nghị thiết kế biểu mẫu thu thập “Có đến 31 tháng 12 năm trước năm báo cáo” và “Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo”.

(ii) Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo (các năm có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9)

(iii) Bổ sung đơn vị tính: Thương nhân
	
	c) Biểu 003.2N/BCB-CT

(i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp sửa trực tiếp vào dự thảo.
(ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và làm rõ giải trình như sau: Biểu mẫu này thu thập tổng hợp biên soạn tư cuộc điều tra thống kê quốc gia số 39 - Điều tra thống kê thương mại điện tử chu kỳ 2 năm, ngày 01 tháng 6 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 1, 3, 5, 7 và 9), vì vậy, Ngày nhận báo cáo là ngày 31 tháng 3 năm có số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8.

(iii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	d) Biểu 005.N/BCB-CT:

(i) Đề nghị sửa giải thích “Cột 3: … đạt tiêu chuẩn môi trường đạt tiêu chuẩn môi trường của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo” thành “Cột 3: … đạt tiêu chuẩn môi trường của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo”.

(ii) Sửa “Cột 3 = (Cột 2 : Cột 3)×100” thành “Cột 3 = (Cột 2 : Cột 1)×100”.


	×
	d) Biểu 005.N/BCB-CT

(i), (ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp sửa trực tiếp vào dự thảo.
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	Thanh tra Chính phủ
	1. Tờ trình Chính phủ
Đề nghị bổ sung vào tờ trình Chính phủ lý do điều chỉnh tăng thêm 03 chỉ tiêu báo cáo đối với bộ, ngành sử dụng vốn đầu tư công (theo các mẫu báo cáo Biếu số 001.Q/BCB-VĐTC; 002.Q/BCB-VĐTC; 003.Q/BCB-VĐTC theo Phụ lục đính kèm nghị định). Đồng thời, do các chỉ tiêu này ít biến động trong năm, để giảm thủ tục hành chính, đề nghị điều chỉnh kỳ báo cáo của 03 biểu báo cáo này từ “Quý” sang “Năm”.
	
	1. Tờ trình Chính phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Trong Tờ trình đã nói rõ sự thay đổi “bổ sung 03 biểu báo cáo áp dụng cho các bộ, ngành cung cấp thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP” theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP.
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	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao thu thập, tổng hợp 02 chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo” và “Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp”. Tuy nhiên, đối với chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo”, theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, thì đây là chỉ tiêu kép gồm: (i) Tỷ lệ lao động số qua đào tạo có bằng, chứng chỉ (%); (ii) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo. Hiện nay, chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động số qua đào tạo có bằng, chứng chỉ” thuộc trách nhiệm của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai thu thập thông qua cuộc Điều tra lao động và việc làm hằng quý, trong khi chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo” chỉ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tổng hợp, hằng năm.

Do vậy, để phù hợp với quy định trong dự thảo Nghị định về báo cáo hằng quý đối với “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo”, đề nghị Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) bổ sung thêm câu hỏi trong phiếu Điều tra lao động và việc làm để thu thập chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo”.
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ như sau: Theo khái niệm, phương pháp tính của chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0203 - Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo được định nghĩa như sau:

Lao động qua đã đào tạo, gồm: 
+ Lao động đã qua đào tạo có bằng/chứng chỉ: Là người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp, đã từng theo học và tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên môn kỹ thuật thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đồng thời được cấp một trong các loại bằng hoặc chứng chỉ sau: Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.

+ Người chưa theo học một chương trình đào tạo chuyên môn kỹ thuật nào nhưng do tự học, do được truyền nghề hoặc vừa làm vừa học nên họ đã có được kỹ năng, tay nghề, tương đương với bậc 1 của công nhân kỹ thuật có bằng/chứng chỉ cùng nghề và thực tế đã từng làm công việc này với thời gian từ 3 năm trở lên. Nhóm này thường được gọi là công nhân kỹ thuật không bằng/chứng chỉ.

Công thức tính:

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng chứng chỉ (%) = (Số lao động đã qua đào tạo có bằng chứng/chứng chỉ) : (Lực lượng lao động) x 100 (Chỉ tiêu này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì thực hiện.

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo (%) = (Số lao động đã qua đào tạo) : (Lực lượng lao động) x 100 (Chỉ tiêu này do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện).

Vì vậy, theo phân công của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, Quý Bộ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo”. Theo khái niệm và phương pháp tính để tính chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo”, Quý Bộ phải thu thập thông tin “Số lao động đã qua đào tạo” bao gồm: Số lao động đã qua đào tạo có bằng/chứng chỉ và Số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật không có bằng, chứng chỉ. Do đó, theo đề xuất của Quý Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã sửa lại dự thảo biểu mẫu để thu thập, tổng hợp “Tỷ lệ lao động qua đào tạo” theo đúng quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP. Cuộc “Điều tra lao động và việc làm” do Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện hiện nay số liệu chỉ bảo đảm mức độ đại diện theo quý cho cấp vùng, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và theo năm cho cấp tỉnh không bảo đảm mức độ đại diện theo quý cho tỉnh, thành phố theo quy định của chỉ tiêu.
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	Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo ra soát thủ tục đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Nội dung Dự thảo Nghị định có liên quan đến hoạt động của một số doanh nghiệp do Uỷ ban làm đại diện chủ sở hữu. Vì vậy, đề nghị Quý Bộ gửi lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp (trong đó có các Tập đoàn, Tổng công ty) chịu tác động bởi chính sách.
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định như: Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; xây dựng dự thảo nghị định xin ý kiến các Cơ quan, đơn vị và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê theo đúng quy trình.

2. Các nội dung liên quan đến hoạt động của một số doanh nghiệp do Uỷ ban làm đại diện chủ sở hữu (các Tập đoàn, Tổng công ty), Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng các biểu mẫu báo cáo theo Nghị định số 62/2024/NĐ-CP (Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xin ý kiến các Tập đoàn, Tổng công ty.

	18
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân)
	1. Tờ trình Chính phủ

(i) Về cơ sở pháp lý: Đề nghị Quý Tổng cục rà soát, bổ sung đầy đủ căn cứ pháp lý quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê (Luật số 01/2021/QH15) dẫn đến việc phải xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2018.

(ii) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trình Chính phủ xem xét phê duyệt. Do đó, khi dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2022/NĐ-CP được thông qua, đề nghị Quý Tổng cục rà soát, đảm bảo nội dung, biểu mẫu báo cáo thực hiện chế độ thống kê cấp quốc gia phải phù hợp với quy định của Luật Thống kê, Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022.
2. Dự thảo Nghị định
2.1. Dự thảo Nghị định
(i) Tại Điều 1 dự thảo Nghị định nêu: “Nghị định này quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia...” tuy nhiên, Nghị định không quy định nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia đối với các chỉ tiêu thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. Đề nghị làm rõ nội dung này tại dự thảo Tờ trình và nội dung Nghị định và biểu mẫu kèm theo Nghị định.
(ii) Tại khoản 9 Điều 3 về Phương thức gửi báo cáo: Đề nghị nghiên cứu quy định báo cáo theo chế độ báo cáo điện tử, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
2.2. Phụ lục II 

Biểu số 002.Q/BCB-VĐTC  và 003.Q/BCB-VĐTC
Đề nghị xem xét:

(i) Biểu 002.Q/BCB-VĐTC cách ghi biểu quý I năm báo cáo là toàn bộ danh sách dự án hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo sẽ trùng với nội dung đã được báo cáo ở Biểu 003.Q/BCB-VĐTC.

(ii) Giải thích Biểu 003.Q/BCB-VĐTC: Đề nghị bổ sung khái niệm về kế hoạch vốn đầu tư công như sau “Kế hoạch vốn đầu tư công: Là số kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao cho các bộ, cơ quan trung ương tại Quyết định và Thông báo của cấp có thẩm quyền về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm. Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm báo cáo gồm cả kế hoạch vốn được giao trong năm và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo”.
(iii) Các biểu về kế hoạch/dự án đầu tư công do bộ, ngành sử dụng hiện nay đang được tổng hợp trên Hệ thống Thông tin về đầu tư công. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân đang chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về việc lập, thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch chương trình, dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công, đề nghị Quý Tổng cục rà soát, phối hợp để xây dựng chế độ báo cáo chung, tránh trùng lặp và tăng thủ tục hành chính trong quá trình ban hành Nghị định.
	
	(i) Nội dung này đã được đề cập trong Tờ trình (Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2018 ban hành theo Luật Thống kê được thực hiện đến hết ngày 31/12/2022). Do đó, phải xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2018.
(ii) Ngày 07/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022, đơn vị soạn thảo đã rà soát để bảo đảm tính thống nhất.
2. Dự thảo Nghị định
2.1. Dự thảo Nghị định
Theo khoản 2 Điều 13 của Luật Thống kê quy định “Thông tin thống kê trong hệ thống thông tin thống kê quốc gia gồm: Thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê  tập trung thực hiện; Thông tin thống kê dọ bộ, ngành thực hiện, cung cấp cho cơ quan thống kê trung ương tổng hợp”. Do đó, biểu mẫu thu thập thông thông tin thống kê quốc gia (hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do bộ, ngành chủ trì thực hiện) để cung cấp cho cơ quan thống kê trung ương tổng hợp, công bố theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 48 của Luật Thống kê.
2.2. Phụ lục II 

Biểu số 002.Q/BCB-VĐTC  và 003.Q/BCB-VĐTC
(i) Biểu 003.Q/BCB-VĐTC: Biểu này thu thập thông tin (Báo cáo tình hình thực hiện theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo). Biểu 002.Q/BCB-VĐTC cách ghi biểu quý I năm báo cáo là toàn bộ danh sách dự án hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo. 

Nhu vậy, Biểu 003.Q/BCB-VĐTC báo cáo tình hình thực hiện dự án/công trình, Biểu 002.Q/BCB-VĐTC báo cáo năn lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm. Để làm rõ nội dung này, đơn vị soạn thảo đã sửa nội dung “Báo cáo theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo” thành “Báo cáo tình hình thực hiện theo các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn trong năm báo cáo và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo”.
(ii) Đơn vị soạn thảo tiếp thu bổ sung vào Giải thích Biểu 003.Q/BCB-VĐTC.
(iii) Đơn vị soạn thảo giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau:
- Đây là các biểu mẫu bộ, ngành cung cấp thông tin phục vụ Tổng cục Thống kê biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và được công bố theo (Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) theo các mức độ của số liệu thống kê theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP. 
Số liệu báo cáo thu thập thông tin từ các biểu mẫu này là số liệu vốn đầu tư thực tế phát sinh trong kỳ báo cáo, không phải số liệu vốn đầu tư giải ngân hiện bộ, ngành đang báo cáo.


II. ĐỊA PHƯƠNG GÓP Ý KIẾN
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu
	Giải trình, làm rõ

	1
	Đà Nẵng
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo

a) Biểu số 003.2N/BCB-CT “Số Thương nhân có giao dịch thương mại điện tử” (Mã cấp tỉnh T1306, mã quốc gia tương ứng 1309): chỉ tiêu này thuộc Chế độ báo cáo của Bộ Công Thương và phân cho Sở Công Thương và phân công Sở Công Thương thực hiện báo cáo định kỳ 2 năm một lần, nguồn số liệu từ Điều tra thống kê thương mại điện tử. Tuy nhiên, ngành Công Thương không triển khai điều tra, vì vậy Sở Công Thương không có cơ sở thực hiện thu thập, báo cáo theo quy định.

b) Biểu số 004.2N/BCB-CT “Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp” (Mã cấp tỉnh T0903, mã quốc gia tương ứng 0907): Chỉ tiêu này thuộc Chế độ báo cáo của Bộ Công Thương và phân cho Sở Công Thương và phân công Sở Công Thương thực hiện báo cáo định kỳ 2 năm một lần, nguồn số liệu từ Điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp. Tuy nhiên, ngành Công Thương không triển khai điều tra, vì vậy Sở Công Thương không có cơ sở thực hiện thu thập, báo cáo theo quy định.
c) Biểu số 005.H/BCB-VHTTDL “Số lượt khách du lịch nội địa” (Mã cấp tỉnh T1702, mã quốc gia tương ứng 1706): chỉ tiêu này thuộc Chế độ báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phân công Sở Du lịch thực hiện báo cáo định kỳ quý, năm; nguồn số liệu từ Điều tra thông tin khách du lịch nội địa. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không triển khai điều tra và Du lịch không có cơ sở thực hiện thu thập, báo cáo theo quy định. Hiện nay Sở Du lịch vẫn đang sử dụng số liệu thống kê khách do cơ sở lưu trú và cơ sở lữ hành phục vụ của Cục Thống kê cấp tỉnh công bố, được tổng hợp từ Điều tra Thương mại và Dịch vụ; điều tra doanh nghiệp; điều tra cá thể thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia do ngành thống kê thực hiện.

d) Đối với các chỉ tiêu thuộc chế độ báo cáo của bộ, ngành đề nghị cơ quan soạn thảo cần xác định cụ thể cơ quan nào chịu trách nhiệm triển khai điều tra thu thập thông tin, vì hiện nay tất cả các cuộc điều tra thống kê đều do ngành thống kê thực hiện, các sở, ban ngành không có chức năng điều tra thống kê.
	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Để triển khai thực hiện Luật Thống kê ngày 23/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021 (sau đây viết gọn là Luật Thống kê sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã sẽ đề nghị các bộ, ngành tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê được phân công chủ trì thực hiện trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ để thu thập thông tin.


	
	
	2. Dự thảo Báo cáo Tổng kết

Hiện nay, việc thực hiện biểu mẫu báo cáo đối với một số chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh có liên quan đến chỉ tiêu thống kê quốc gia tương ứng vẫn chưa thực hiện được, cụ thể:

a) Chỉ tiêu “Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp” (Mã cấp tỉnh theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg là T0909, mã quốc gia tương ứng 0907): Theo quy định, chỉ tiêu này sẽ do Sở Công Thương thực hiện báo cáo định kỳ 2 năm một lần. Tuy nhiên, đến nay Sở Công Thương vẫn chưa thực hiện được do không có cơ sở để thu thập, tổng hợp báo cáo.

b) Chỉ tiêu “Số lượt khách du lịch nội địa” (Mã cấp tỉnh theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg là T1706, mã quốc gia tương ứng 1706): Chỉ tiêu này phân công Sở Du lịch thực hiện báo cáo. Tuy nhiên, đến nay Sở Du lịch không có cơ sở để thực hiện báo cáo theo quy định.
	
	2. Dự thảo Báo cáo Tổng kết

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Thực hiện xây dựng dự thảo  Nghị định Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (thay thế Nghị định số số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 346/BKHĐT-TCTK ngày 18/01/2022 đề nghị các bộ, ngành báo cáo tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp thành báo cáo kèm theo. Tuy nhiên, một số bộ, ngành chưa báo cáo đầy đủ về tình hình triển khai thực hiện.

	2
	Bắc Giang
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I: 

a) Biểu số 001.H/BCB-TC; 002.H/BCB-TC: Đề nghị ngày nhận báo cáo tháng, quý, năm là: Ngày 05 hằng tháng; ngày 05 tháng 4; ngày 05 tháng 7; ngày 05 tháng 10 và ngày 05 tháng 01 năm sau năm báo cáo (không để ngày nhận báo cáo là ngày 01 hằng tháng như dự thảo), lý do: sau 05 ngày số liệu tổng hợp sẽ đầy đủ hơn, chính xác hơn do các báo cáo tháng, quý được lập trên cơ sở tổng hợp số liệu từ cơ quan Kho bạc nhà nước, liên quan đến việc điều tiết ngân sách các cấp thường có độ trễ nhất định, trong thực tế thường trễ từ 2-3 ngày làm việc.


	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 thời gian công bố thông tin thống kê được quy định ngày 06 tháng sau tháng báo cáo. Do đó, các Cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đối với thời gian báo cáo hàng tháng, quý, năm là ngày 03 của tháng sau kể từ ngày kết thúc tháng, quý, năm để Tổng cục Thống kê có thời gian biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê phục vụ công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm.

	
	
	2.2. Phụ lục II 

Dưới Tên phụ lục có đường kẻ ngang; đánh số trang theo quy định tại Điều 76, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.
	×
	2.2. Phụ lục II 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo (Bổ sung đường kẻ ngang dưới mỗi phần Phụ lục). Số trang đã đánh đúng theo quy định của Điều 76, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.
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	Đắk Lắk
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo
a) Biểu số 005.N/BCB-BHXH: Phần chỉ tiêu “Chi hoạt động quản lý”: Đề nghị chỉ để chung một dòng (không tách theo từng nguồn quỹ như dự thảo).


	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Biểu mẫu báo cáo
a) Biểu số 005.N/BCB-BHXH:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Phần chỉ tiêu “Chi hoạt động quản lý” bảo đảm theo đúng Biểu số 14N/BCN - TCKT “Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế” ban hành theo Quyết định số 174/QĐ-BHXH ngày 02/02/2024 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội ban hành theo Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

	
	
	b) Biểu số 001.H/BCB-LĐTBXH; 002.N/BCB-LĐTBXH: Ngày nhận báo cáo năm đề nghị sửa “ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo” thành “ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo”.
	
	b) Biểu số 001.H/BCB-LĐTBXH; 002.N/BCB-LĐTBXH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Đối với chỉ tiêu thống kê này phục vụ Niên giám thống kê đề nghị báo cáo ngày 31/3 năm sau năm báo cáo (số liệu của năm trước).
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	Điện Biên
	1. Dự thảo Nghị định
1.1. Nghị định
a) Điều 2. Đối tượng áp dụng: Đề nghị sửa lại như sau “Các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, bao gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng (sau đây gọi tắt là bộ, ngành)”.
	×
	1. Dự thảo Nghị định
1.1. Nghị định
a) Điều 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo


	
	
	b) Điều 3. Nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia 

- Đề nghị chia tách thành các Điều chi tiết nhằm quy định nội dung chế độ báo cáo thống kê (Điều 3. Mục đích, Điều 4. Phạm vi thống kê, Điều 5. Đối tượng áp dung, Điều 6. Chế độ thông tin báo cáo (bao gồm: Đơn vị báo cáo, nhận báo cáo, ký hiệu biểu, kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo, biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê).
	
	b) Điều 3. Nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo khoản 2 Điều 40 của Luật Thống kê quy định “Nội dung chế độ báo cáo thống kê gồm mục đích, phạm vi thống kê, đối tượng á dụng, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, ký hiệu biểu, kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo và các biểu mẫu kèm theo giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê cụ thể”. Do đó, từ khoản 1 đến khoản 10 là các điểm của Điều 3.

	
	
	- Đề nghị bổ sung thêm quy định về “Thời gian chốt số liệu báo cáo”.
	
	- Đề nghị bổ sung thêm quy định về “Thời gian chốt số liệu báo cáo”.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Mỗi biểu mẫu báo cáo thống kê quy định thời điểm, thời kỳ thu thập thông tin khác nhau (theo từng lĩnh vực) do đó, không quy định tại điều này mà sẽ ghi cụ thể theo từng biểu mẫu báo cáo và có hướng dẫn giải thích thu thập thông tin.

	
	
	- Khoản 7: Đề nghị sửa nội dung “Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch và được quy định cụ thể của từng biểu mẫu báo cáo thống kê” thành “Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch và được quy định cụ thể trong từng biểu mẫu báo cáo thống kê” và thiết kế các nội dung khoản 7 theo bố cục các điểm (a, b, c,…) để phù hợp với quy định tại điểm e khoản 1 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
	×
	- Khoản 7: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo.


	
	
	- Khoản 10: Đề nghị sửa lại như sau: “10. Biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia gồm danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này), biểu mẫu báo cáo thống kê và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với bộ, ngành (Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).
	×
	- Khoản 10: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, rà soát và sửa trực tiếp vào dự thảo.


	
	
	- Khoản 1 Điều 4: Đề nghị sửa thành “Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”.
	
	- Khoản 1 Điều 4: Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến Thành viên Chính phủ Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng ….. năm 2025 để bộ, ngành có thời gian chuẩn bị thực hiện và nội dung này sẽ được cập nhât trong dự thảo Tờ trình Chính phủ. 

	
	
	- Phần nơi nhận: Đề nghị bổ sung cơ quan nhận văn bản “Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp”.
	×
	- Phần nơi nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, rà soát. 

	
	
	1.2. Phụ lục I
a) Ngày nhận báo cáo: Đề nghị sửa thành “Ngày nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo” để nội dung được đầy đủ.
	
	1.2. Phụ lục I
a) Ngày nhận báo cáo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Mỗi biểu mẫu báo cáo thống kê quy định thời điểm, thời kỳ thu thập thông tin khác nhau (theo từng lĩnh vực) do đó, không quy định tại điều này mà sẽ ghi cụ thể theo từng biểu mẫu báo cáo và có hướng dẫn giải thích.

	
	
	b) Đới với các biểu báo cáo: Biểu số 001.H/BCB-TC, 002.H/BCB-TC, 003.H/BCB-TC, 008.H/BCB-TC: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa nội dung tại cột ngày nhận báo cáo “Số liệu năm (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) trước năm báo cáo và năm báo cáo để quy định được rõ ràng, thống nhất, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.
	
	b) Biểu số 001.H/BCB-TC, 002.H/BCB-TC, 003.H/BCB-TC, 008.H/BCB-TC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Ngày nhận báo cáo “Số liệu năm (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) trước năm báo cáo và năm báo cáo” quy định để thu thập thông tin số liệu thực hiện năm trước năm báo cáo và ước tính số liệu của năm báo cáo.

	
	
	1.3. Phụ lục II

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các Biểu mẫu báo cáo thống kê và giải thích biểu mẫu báo cáo để nội dung được đầy đủ, cụ thể. Ngoài các nội dung trên, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các lỗi chính tả, thể thức, kỹ thuật trình bày để bảo đảm theo quy định Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
	×
	1.3. Phụ lục II
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, rà soát và sửa trực tiếp vào dự thảo.
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	Hà Tĩnh
	1. Dự thảo Nghị định
1.1. Nghị định
a) Khoản 3 Điều 3: Đề nghị bỏ quy định về “Đối tượng áp dụng”, lý do: đã quy định tại Điều 2.


	
	1. Dự thảo Nghị định
1.1. Nghị định
a) Khoản 3 Điều 3:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo khoản 2 Điều 40 của Luật Thống kê quy định “Nội dung chế độ báo cáo thống kê gồm mục đích, phạm vi thống kê, đối tượng áp dụng, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, ký hiệu biểu, kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo và các biểu mẫu kèm theo giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê cụ thể”. Do đó, khoản 3 Điều 3 là một nội dung của chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

	
	
	b) Khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 9 của Điều 3: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “và tương đương” vào sau cụm từ “bộ, ngành” thành “bộ, ngành và tương đương”.
	
	b) Khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 9 của Điều 3:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Cụm từ “bộ, ngành” đã được quy định gọi tắt tại Điều 2 của Nghị định.

	
	
	c) Khoản 7 Điều 3: Đề nghị bỏ nội dung “báo cáo thống kê 9 tháng”.
	
	c) Khoản 7 Điều 3: Đây là số liệu báo cáo quý III và cộng dồn đến từ đầu năm đến kỳ báo cáo (số liệu 9 tháng).

	
	
	1.2. Phụ lục I

Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê có một số danh mục biểu mẫu báo cáo là 2 năm nhưng ngày báo cáo là 31/3 năm sau năm báo cáo, cụ thể: Biểu số 008.2N/BCB-TNMT, 003.2N/BCB-KHCN, 005.2N/BCB-KHCN, 003.2N/BCB-CT, 004.2N/BCB-CT: Đề nghị các chỉ tiêu biểu mẫu có kỳ báo cáo 2 năm một lần nên chuyển về kỳ báo cáo mỗi năm một lần để phục vụ kịp thời, có tính so sánh đồng nhất và lưu trữ dữ liệu thống kê hằng năm.
	
	1.2. Phụ lục I

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Các biểu mẫu báo cáo quy định báo cáo 2 năm, 5 năm đây là kỳ báo cáo số liệu (chu kỳ 2 năm, 5 năm) báo cáo 1 lần theo đúng kỳ báo cáo đã được tại mục “kỳ công bố” của chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, tuy nhiên, số liệu báo cáo vẫn là số liệu của năm nên ngày báo cáo là 31/3 năm sau năm báo cáo (báo cáo số liệu thực hiện của năm trước).
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	Hòa Bình
	1. Dự thảo Nghị định
1.1. Biểu mẫu báo cáo
a) Biểu số 005.N/BCB-GDĐT: Học sinh tốt nghiệp giáo dục phổ thông đưa vào kỳ báo cáo ngày 31/3 năm sau năm báo cáo có thể gây khó khăn cho cơ sở giáo dục, lý do: thống kê giáo dục thực hiện theo năm học, học sinh tốt nghiệp các cấp học vào tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, sang tháng 9 hằng năm ngành giáo dục đã thực hiện thống kê cho năm học mới, do vậy số liệu tốt nghiệp là của năm học trước.


	
	1. Dự thảo Nghị định
1.1. Biểu mẫu báo cáo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Đối với chỉ tiêu thống kê này phục vụ Niên giám thống kê đề nghị báo cáo ngày 31/3 năm sau năm báo cáo (số liệu của năm trước). Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất số liệu trong năm học trước biểu mẫu đã điều chỉnh số liệu “Có tại 30/9 năm báo cáo” thành “Có tại 30/8 năm báo cáo”.

	
	
	b) Biểu số 003.H/BCB-TC: 

- Báo cáo tháng ngày nhận báo cáo là “Ngày 01 hằng tháng” (số liệu tháng trước tháng báo cáo): Đề nghị sửa là “Ngày 05 hằng tháng”.

- Báo cáo Quý I ngày nhận báo cáo là “Ngày 01 tháng 4” (Số liệu quý I từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/3) năm báo cáo và số liệu cùng kỳ năm trước năm báo cáo: Đề nghị sửa là “Ngày 05 tháng 4”.

- Báo cáo Quý II ngày nhận báo cáo là “Ngày 01 tháng 7” (Số liệu quý II từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/6) năm báo cáo và số liệu cùng kỳ năm trước năm báo cáo): Đề nghị sửa là “Ngày 05 tháng 7”.

- Báo cáo Quý III ngày nhận báo cáo là “Ngày 01 tháng 10” (Số liệu quý III từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/9) năm báo cáo và số liệu cùng kỳ năm trước năm báo cáo): Đề nghị sửa là “Ngày 05 tháng 10”.

- Báo cáo năm ngày nhận báo cáo là “Ngày 01 tháng 01 năm sau năm báo cáo” (Số liệu năm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) trước năm báo cáo và năm báo cáo: Đề nghị sửa là “Ngày 05 tháng 01 năm sau năm báo cáo”.
	
	b) Biểu số 003.H/BCB-TC:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024. Do đó, các Cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đối với thời gian báo cáo hàng tháng, quý, năm là ngày 03 của tháng sau kể từ ngày kết thúc tháng, quý, năm để Tổng cục Thống kê có thời gian biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê phục vụ công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm.
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	Lâm Đồng
	1. Dự thảo Nghị định

Đề nghị đánh số thứ tự là Dự thảo 2, theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: Dự thảo 2 là dự thảo được Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định gửi và đang trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc cơ quan chủ trì soạn thảo, Cổng thông điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.
	
	1. Dự thảo Nghị định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Dự thảo nghị định xin ý kiến các Cơ quan, đơn vị và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê theo Công văn số 460/BKHĐT-TCTK ngày 17/01/2024.
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	Nghệ An
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I

Biểu số 002.N/BCB-LĐTBXH: Đề nghị chuyển từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” chủ trì thực hiện sang “Bộ Giáo dục và Đào tạo” để phù hợp với Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phe duyệt Đề án “Giáo dục nghề nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.
	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thu thập “Tỷ lệ lao động qua đào tạo” của chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0203 - Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo”.
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	Ninh Thuận
	1. Dự thảo Nghị định

Căn cứ pháp lý thứ tự 1, 2: Đề nghị sau mỗi căn cứ phải xuống dòng để đúng với quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và mẫu số 01 của Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
	×
	1. Dự thảo Nghị định
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo
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	Sóc Trăng
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I

Đề nghị điều chỉnh, sắp xếp lại số thứ tự lĩnh vực công nghiệp, thương mại (thuộc Bộ Công Thương) như sau: “1- Số lượng chợ; 2 - Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại; 3 - Số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử; 4 - Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp; 5 - Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường” thành “1- Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp; 2 - Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 3 - Số lượng chợ; 4 - Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại; 5 - Số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử”
	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, rà soát và sửa trực tiếp vào dự thảo. Tuy nhiên, các biểu mẫu báo cáo không sắp xếp theo từng lĩnh vực.
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	Tây Ninh
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I
Về thời gian báo cáo: Đối với thời gian báo cáo hàng tháng, quý, năm đề nghị điều chỉnh chậm nhất ngày 05 của tháng sau kể từ ngày kết thúc tháng, quý, năm.

	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 thời gian công bố thông tin thống kê được quy định ngày 06 tháng sau tháng báo cáo. Do đó, các Cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đối với thời gian báo cáo hàng tháng, quý, năm là ngày 03 của tháng sau kể từ ngày kết thúc tháng, quý, năm để Tổng cục Thống kê có thời gian biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê phục vụ công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm.

	
	
	1.2. Phụ lục II

a) Biểu số 003.H/BCB-TC: Đề nghị không đưa chỉ tiêu mục VII-Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế vào biểu báo cáo thống kê do chỉ tiêu này không quy định trong mẫu báo cáo chi định kỳ theo quy định của Bộ Tài chính; ngoài ra, việc thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế là chính sách đặc thù theo yêu cầu đổi mới từng giai đoạn, do đó đề nghị tổng hợp nội dung này theo báo cáo chuyên đề.
	
	1.2. Phụ lục II

a) Biểu số 003.H/BCB-TC:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, việc thu thập thông tin chi tiết để phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp sử dụng. Theo phương pháp này, GDP được tổng hợp từ tiêu dùng cuối cùng của các cơ sở kinh tế (bao gồm cả các cơ quan hành chính, sự nghiệp). Nếu không có thông tin chi tiết theo yêu cầu thì không thể tính được chỉ tiêu tiêu dùng cuối cùng của các cơ quan hành chính, sự nghiệp từ Bộ Tài chính.

	
	
	b) Biểu số 007.N/BCB-TC: Đề nghị không thực hiện báo cáo thống kê theo biểu này, do mẫu biểu rất chi tiết (theo từng lĩnh vực và từng nội dung thường xuyên), không có quy định trong mẫu báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Tài chính, chưa có phần mềm hỗ trợ tổng hợp theo mẫu báo cáo này nên để tổng hợp được sẽ mất rất nhiều thời gian của nghiệp vụ.
	
	b) Biểu số 007.N/BCB-TC:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, việc thu thập thông tin chi tiết để phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp sản xuất. Theo phương pháp này, GDP được tổng hợp từ giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế. Nếu không có thông tin chi tiết theo yêu cầu thì không thể tính giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế.
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	Thái Bình
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục II

Biểu số 001.Q/BCB-TTTT, 002.N/BCB-TTTT: Đề nghị chia sản lượng hoặc doanh thu đối với dịch vụ thư hay dịch vụ gói kiện, hàng hóa thành 04 loại cho thống nhất, gồm: đi trong nước, đến trong nước, từ Việt Nam đi các nước, từ các nước đến Việt Nam.
	×
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục II

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, rà soát và sửa trực tiếp vào dự thảo để thống nhất với Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thông tin và Truyền thông.
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	Yên Bái
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I

Biểu sô 001.N/BCB-KHĐT: Đề nghị chuyển từ “Bộ Kế hoạch và Đầu tư” chủ trì thực hiện sang “Bộ Tài nguyên và Môi trường” (theo mục số 21 phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021), chỉ tiêu này thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.
	
	1. Dự thảo Nghị định

1.1. Phụ lục I

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thu thập “Khu công nghiệp, khu chế xuất” của chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 2108 - Tỷ lệ Khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đat tiêu chuẩn môi trường”.
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	Băc Kạn
	1. Dự thảo Nghị định

Đối với Bộ Công an có thêm biểu mẫu báo cáo “tình hình cứu hộ, cứu nạn trong phòng cháy và chữa cháy”. Tuy nhiên, tại dự thảo Tờ trình chưa làm rõ nguyên nhân, sự cấp thiết cần phải bổ sungg biểu mẫu trên vào chế độ báo cáo thống kê. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Thống kê bổ sung nội dung những bất cập trong thực tiễn, sự cấp thiết vào Tờ trình. 
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau:

Khoản 1 Điều 41 Luật Thống kê quy định: “Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia được thực hiện để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”. Theo Luật Thống kê sửa đổi ban hành danh mục các chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó có chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số “1903 - Số vụ sự cố, số vụ tai nạn, số người cứu được, số thi thể nạn nhân tìm được trong hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy”, chỉ tiêu này do Bộ Công an chủ trì thực hiện. Vì vậy, Bộ Công an có thêm biểu mẫu báo cáo này (Nội dung này đã được cụ thể Phụ lục Bảng so sánh dự thảo chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia so với Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia).

	15
	Đắk Nông
	1. Dự thảo Nghị định
1.1. Nghị định
Tại Điều 2: Đề nghị sửa “Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, bao gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ,…” thành “Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, bao gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ,…”.

1.2. Phụ lục II

Biểu số 008.H/BCB-NHNN: Đề nghị “Ngày nhận báo cáo” bổ sung thêm số chính thức năm.
	×
	1.1. Nghị định
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, rà soát và sửa trực tiếp vào dự thảo
1.2. Phụ lục II

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, rà soát và sửa trực tiếp vào dự thảo
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	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đối với các chỉ tiêu do bộ, ngành phụ trách, nếu có phân tổ theo địa phương thì đề nghị Nghị định ghi rõ bộ, ngành có nhiệm vụ tổ chức điều tra, hướng dẫn cụ thể nguồn số liệu để Sở, ngành có căn cứ thực hiện. Ví dụ:
- Biểu số 003.2N/BCB-CT “Số Thương nhân có giao dịch thương mại điện tử” (Mã cấp tỉnh T1306, mã quốc gia tương ứng 1309): Chỉ tiêu này thuộc chế độ báo cáo của Bộ Công Thương.
- Biểu số 004.2N/BCB-CT “Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp” (Mã cấp tỉnh T0903, mã quốc gia tương ứng 0907): Nguồn số liệu từ Điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức, định kỳ 2 năm một lần.
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau: Để triển khai thực hiện Luật Thống kê ngày 23/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021 (sau đây viết gọn là Luật Thống kê sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã sẽ đề nghị các bộ, ngành tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê được phân công chủ trì thực hiện trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ để thu thập thông tin. Cụ thể: Bộ Công Thương chủ trì thực hiện “Điều tra thống kê thương mại điện tử” để thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1309; “Điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghệp” để thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0907 nội dung này đã được quy định tại khoản 2 Điều 3 Chương trình điều tra thống kê quốc gia (kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg). Do đó, Nghị định này chỉ quy định tại mục “Nguồn số liệu”.
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	Cao Bằng
	1. Dự thảo Nghị định
1.1. Phụ lục II

(i) Biểu số 002.H/BCB-CA “Tai nạn giao thông” và Biểu 003.H/BCB-CA “Tình hình cháy, nổ”:
Phần giải thích khái niệm, phương pháp tính có định nghĩa: “Người chết do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị chết do các tai nạn giao thông gây ra”; “Người chết do cháy, nổ gồm toàn bộ số người bị chết do các vụ cháy, nổ gây ra”. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khi xảy ra tai nạn, cháy nổ, người bị nạn bị thương, sau đó đi cấp cứu, điều trị một thời gian sau mới chết, do đó đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn để thống nhất cách hiểu, phương pháp tính trong toàn quốc, bảo đảm thống nhất số liệu.
(ii) Biểu 004.H/BCB-CA có tên biểu: “Tình hình cứu hộ, cứu nạn trong phòng cháy và chữa cháy”, đề nghị đổi tên Biểu mẫu thành: “Tình hình cứu hộ, cứu nạn”, bỏ cụm từ “trong phòng cháy và chữa cháy”, do trong biểu mẫu thống kê có những sự cố, tai nạn không thuộc các vụ cháy mà thuộc các vụ tai nạn, sự cố như: Sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối; Sạt lở đất, đá; Có người bị mắc kẹt trong nhà, công trình, trên cao, dưới sâu, trong thiết bị, trong hang, hầm; công trình ngầm; Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa khi có yêu cầu; Đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, bãi tắm... do đó, nên bỏ cụm từ “trong phòng cháy và chữa cháy” tại tên Biểu mẫu tránh gây hiểu nhầm cho cán bộ thống kê và bảo đảm tính hợp lý của biểu mẫu.
Tại phần giải thích biểu mẫu, mục khái niệm, phương pháp tính có nội dung: “Cứu hộ là hoạt động cứu phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm do sự cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận phương tiện, tài sản bị nạn, bố trí phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm đe dọa an toàn phương tiện, tài sản; đưa phương tiện, tài sản khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa phương tiện, tài sản đến vị trí an toàn”. Tuy nhiên, tại biểu mẫu không có cột, hàng thể hiện hoạt động cứu phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm, sự cố, tai nạn... đề nghị thêm cột, hàng đối với chỉ tiêu cứu hộ hoặc nếu không thêm cột, hàng chỉ tiêu cứu hộ thì bỏ phần giải thích khái niệm cứu hộ do không cần thiết, không phục vụ để giải thích chỉ tiêu nào trong biểu mẫu.

(iii) Biểu số 005.N/BCB-CA “Hệ số an toàn giao thông đường bộ”: Có một số số liệu trong Biểu 005.N/BCB-CA không phải do lực lượng Công an trực tiếp chủ trì, theo dõi như: “Dân số trung bình”, “Tổng số km đường bộ”, do đó đề nghị Nghị định quy định rõ trách nhiệm trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị liên quan, cung cấp kịp thời, chính xác số liệu trong thực hiện biểu mẫu.
	
	1. Dự thảo Nghị định
1.1. Phụ lục II

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình và làm rõ như sau:
i) Biểu số 002.H/BCB-CA “Tai nạn giao thông” và Biểu 003.H/BCB-CA “Tình hình cháy, nổ”. Tuy nhiên, phần giải thích khái niệm, phương pháp tính “Người chết do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị chết do các tai nạn giao thông gây ra”; “Người chết do cháy, nổ gồm toàn bộ số người bị chết do các vụ cháy, nổ gây ra”, các khái niệm này theo đúng quy định của chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1901, 1902. Để thống kê chính xác các trường hợp chết cần theo quy định của đươn vị chủ trì thực hiện của Bộ Công an quy định để các đơn vị báo cáo, sau đó Bộ Công an tổng hợp, gửi báo cáo Tổng cục Thống kê công bố theo quy định của Luật Thống kê.
(ii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và sửa trực tiếp vào dự thảo “Tình hình cứu hộ, cứu nạn trong phòng cháy và chữa cháy” thành “Tình hình cứu hộ, cứu nạn của lực lượng phòng cháy và chữa cháy”.
(iii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ nguyên và giải trình làm rõ như sau: Theo Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, Bộ Công an chủ trì thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1904 - Hệ số an toàn giao thông đường bộ. Đối với các số liệu do Bộ, ngành khác quản lý, các Bộ Công an chủ trì thực hiện sẽ đề nghị bộ, ngành cung cấp số liệu để Bộ Công an biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu quốc gia để Bộ Công an gửi báo cáo Tổng cục Thống kê công bố theo Luật Thống kê.


